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2.  

Hướng dẫn của ASEAN về Chính sách cho chuyển đổi NNST 

Giới thiệu chung 
 

Nông nghiệp sinh thái (NNST) cung cấp các giải pháp phát triển hệ thống lương 

thực thực phẩm (LTTP), dựa trên việc đa dạng hóa cây trồng, cơ sở sản xuất, 

cảnh quan nông nghiệp và hệ thống kiến thức để cải thiện độ phì đất lâu dài, tạo 

ra các hệ sinh thái nông nghiệp có khả năng phục hồi và khỏe mạnh, đảm bảo 

sinh kế, nhằm đóng góp vào quá trình chuyển đổi hệ thống LTTP bền vững và 

công bằng. 

Cơ sở cho quá trình chuyển đổi NNST ở ASEAN đã được xác lập rõ ràng. Tài liệu 

Hướng dẫn của ASEAN về Nông nghiệp bền vững nêu bật thách thức trong việc 

sản xuất thực phẩm an toàn, lành mạnh và giàu dinh dưỡng trong khi vẫn bảo vệ 

môi trường, đảm bảo phân phối kinh tế công bằng và bảo vệ sức khỏe và sự an 

toàn của cộng đồng nông dân. Việc thâm canh nông nghiệp theo phương pháp 

thông thường, vốn là một cách tiếp cận chủ đạo trong phát triển nông nghiệp, đã 

giúp gia tăng năng suất cây trồng trong ngắn hạn nhưng cũng tác động tiêu cực 

đến sự đa dạng về cây trồng và di truyền, môi trường, khả năng chống chịu với 

biến đổi khí hậu, sinh kế và các khía cạnh văn hóa - xã hội của hệ thống LTTP. 

Các hướng dẫn về nông nghiệp bền vững chỉ ra rằng NNST là "phương pháp tiếp 

cận chuyển đổi khả thi trong bối cảnh thay đổi mô hình phát triển".  

Quá trình chuyển đổi NNST có thể thúc đẩy nhanh và sâu rộng hơn việc hiện thực 

hóa các tầm nhìn và kế hoạch đã được thống nhất trong khu vực, bao gồm Tầm 

nhìn và Kế hoạch chiến lược hợp tác ASEAN về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm 

nghiệp giai đoạn 2016–2025, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, 

Kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 2025 và Kế hoạch tổng thể 

về phát triển nông thôn ASEAN giai đoạn 2022-2026, cùng nhiều văn kiện khác.   

Chuyển đổi NNST cũng có thể đẩy nhanh việc thực hiện 17 Mục tiêu phát triển 

bền vững (SDGs), Công ước Rio về khí hậu, đa dạng sinh học và suy thoái đất, 

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn 

Minh-Montreal, cùng nhiều cam kết quốc tế khác. 

 

 

 

Có nhiều ví dụ về thực hành NNST ở các nước ASEAN, nhưng vẫn còn nhiều 

thách thức trong việc mở rộng và nhân rộng các tiếp cận NNST. Các bên liên quan 

chỉ ra một số vấn đề, bao gồm niềm tin cố hữu rằng thâm canh nông nghiệp truyền 

thống là cách duy nhất để đảm bảo an ninh lương thực, nhu cầu thị trường yếu 

đối với các sản phẩm được sản xuất bền vững, các điểm nghẽn thể chế, sự ràng 

buộc về mặt xã hội - kỹ thuật, cũng như việc hỗ trợ chưa đầy đủ cho nông dân và 

các tổ chức nông dân. Nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách trong việc đáp 

ứng các mục tiêu sản xuất và xuất khẩu đôi khi lấn át các nhu cầu liên quan đến 

dinh dưỡng, sinh kế của nông dân hoặc các kết quả bền vững. Bên cạnh đó, các 

chỉ số đánh giá tiến bộ về nông nghiệp bền vững vẫn chưa được xác định rõ ràng.   

Bộ hướng dẫn này nhằm hỗ trợ hành động tự nguyện của các quốc gia thành viên 

ASEAN ((AMS) và các cơ quan ASEAN, đặc biệt là Nhóm công tác ngành hàng 

ASEAN về cây trồng (ASWGC) và Sáng kiến về Nông nghiệp sinh thái cho ASEAN 

(LICA) do Lào điều phối, được thiết lập để hỗ trợ quá trình chuyển đổi NNST trong 

khu vực ASEAN, nhằm mở rộng và nhân rộng quá trình chuyển đổi NNST. Tài liệu 

nêu bật bảy điểm đòn bẩy chuyển đổi NNST bao gồm (1) lập kế hoạch; (2) làm 

việc với nông dân; (3) can thiệp vào chuỗi giá trị; (4) sự tham gia của nhiều bên 

liên quan; (5) tạo điều kiện trao đổi tri thức; (6) chương trình nghiên cứu cho sự 

thay đổi; và (7) tài chính. Mỗi điểm đòn bẩy nêu ra các biện pháp can thiệp tự 

nguyện khả thi để mỗi quốc gia xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh 

và ưu tiên của nước mình, nếu được cho là phù hợp.  

Tài liệu hướng dẫn cũng hỗ trợ việc tăng cường trao đổi liên ngành giữa các cơ 

quan liên quan thuộc cấu trúc của ASEAN và chỉ ra các nguồn lực chính mà các 

nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng để vận hành quá trình chuyển đổi 

NNST.  
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5.  

Hướng dẫn của ASEAN về Chính sách cho chuyển đổi NNST 

NNST: định nghĩa và phạm vi 
Các yếu tố và nguyên tắc của nông nghiệp sinh thái 

Nông nghiệp sinh thái (NNST) hỗ trợ quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực 

thực phẩm (LTTP) với mục tiêu đạt được tính bền vững về mặt sinh thái, kinh tế 

và xã hội. NNST nhấn mạnh: 

✓ Tối ưu hóa tương tác: tối ưu hóa tương tác giữa thực vật, động vật, con 

người và môi trường trong quy hoạch nông nghiệp và các hoạt động canh 

tác, và hệ thống tri thức; 

✓ Công bằng xã hội: thúc đẩy công bằng xã hội từ góc độ của người sản 

xuất và người tiêu dùng, và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị; và  

✓ Phương pháp tiếp cận toàn diện: triển khai từ đồng ruộng và trang trại, 

đến cảnh quan, cộng đồng nông nghiệp; liên kết các cộng đồng nông thôn 

và thành thị với các lĩnh vực, áp dụng tiếp cận toàn diện đối với các khía 

cạnh sinh thái, văn hóa xã hội, công nghệ, kinh tế và chính trị của hệ thống 

LTTP (Tittonell, 2023). 

Năm 2019, 197 thành viên của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp 

quốc (FAO) đã thông qua 10 yếu tố của NNST như một hướng dẫn cho tầm nhìn 

NNST. Các yếu tô này bao gồm Đa dạng, Hiệp lực, Hiệu quả, Khả năng phục hồi, 

Tái chế, Đồng sáng tạo và Chia sẻ Tri thức, Giá trị Nhân văn và Xã hội, Văn hóa 

và Truyền thống ẩm thực, Quản trị Có trách nhiệm, Kinh tế Tuần hoàn và Đoàn 

kết.  

10 yếu tố này được bổ sung bởi bộ 13 nguyên tắc của NNST, bao gồm Tái chế; 

Giảm Đầu vào; Sức khỏe Đất; Sức khỏe Động vật; Đa dạng sinh học; Hiệp lực; 

Đa dạng hóa Kinh tế; Đồng sáng tạo Tri thức; Giá trị Xã hội và Chế độ ăn uống; 

Công bằng; Kết nối; Quản trị Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên; và Sự tham gia. 

13 nguyên tắc này được đề xuất bởi Nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban An 

ninh lương thực thế giới (CFS-HLPE), nhấn mạnh hơn đến sức khỏe đất đai và 

sức khỏe động vật cũng như tính công bằng trong hệ thống LTTP, đặc biệt là đối 

với những người sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ (HLPE, 2019). 

 

Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái  

Chuyển đổi NNST dựa trên việc áp dụng và tích hợp rộng rãi 10 yếu tố và 13 

nguyên tắc của NNST, được thúc đẩy bởi kết nối tri thức, công nghệ, thị trường, 

chính sách và các sáng kiến thể chế, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống 

LTTP. 

Tiến trình chuyển đổi NNST có thể được đánh giá bằng cách áp dụng ngày càng 

sâu rộng các nguyên tắc và yếu tố này theo chuỗi giá trị thực phẩm, nhằm gia tăng 

sản xuất thực phẩm bền vững:  

• thúc đẩy sự thịnh vượng của nông dân 

• an toàn, đa dạng, giàu dinh dưỡng và giá cả phải chăng 

• được người tiêu dùng ưa chuộng 

• tốt cho hệ sinh thái nông nghiệp và khí hậu. 

Chuyển đổi NNST có thể được thúc đẩy từ nhiều điểm khởi đầu khác nhau. Các 

hệ thống canh tác và bối cảnh văn hóa- xã hội khác nhau đòi hỏi các phương thức 

và công cụ chuyển đổi khác nhau. Chuyển đổi NNST từ nông nghiệp tự cung tự 

cấp nhấn mạnh vào kết nối với thị trường, khai thác và xây dựng kiến thức, tổ 

chức và năng lực của nông dân, cũng như cơ giới hóa bền vững. Các phương 

thức chuyển đổi NNST từ nông nghiệp thâm canh sẽ đòi hỏi phải giảm vật tư hóa 

học, đa dạng hóa cây trồng và “tái định vị” các hệ thống canh tác. 

CFS-HLPE đã đề xuất các khuyến nghị chính sách về nông nghiệp sinh thái và 

các tiếp cận sáng tạo khác cho nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bền vững, 

cung cấp một khuôn khổ có giá trị cho việc phát triển chính sách (HLPE, 2019). 

Trong bối cảnh ASEAN, Bảng 1 dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi NNST 

có thể đóng góp vào Tầm nhìn và Kế hoạch Chiến lược Hợp tác ASEAN về Thực 

phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (2016-2025). Mặc dù có các hướng dẫn và lộ 

trình để hướng tới việc đạt được từng mục tiêu đã xác định, việc áp dụng rộng rãi 

các yếu tố và nguyên tắc của NNST có thể cung cấp thêm hỗ trợ trong tất cả các 

lĩnh vực này và quan trọng là tạo ra tác động tương hỗ. 
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Bảng 1. Đóng góp của NNST vào Tầm nhìn và Kế hoạch Chiến lược Hợp tác ASEAN về Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (2016-2025)  

 

Tầm nhìn và Kế hoạch Chiến lược Hợp tác ASEAN về Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, 2016–2025 

Tầm nhìn: Một ngành thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp cạnh tranh, toàn diện, có khả năng phục hồi và bền vững, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, dựa trên một thị trường và nền tảng sản 

xuất duy nhất, góp phần vào an ninh lương thực và dinh dưỡng cũng như sự thịnh vượng trong cộng đồng ASEAN.  

Mục tiêu Đóng góp của nông nghiệp sinh thái Tài liệu hướng dẫn 

Đảm bảo tăng trưởng công bằng, bền 

vững và toàn diện  

Thúc đẩy lợi ích của những nhà sản xuất nhỏ, đặc biệt là vai trò của phụ 

nữ trong hệ thống LTTP; hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cho các sản phẩm 

an toàn và lành mạnh 

Khung ASEAN hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ trong lĩnh vực thực phẩm, nông 

nghiệp và lâm nghiệp, các hợp tác xã và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa (MSMEs) cải thiện chất lượng sản phẩm (2021) 

Xóa đói và Giảm nghèo Giảm chi phí đầu vào; ngăn ngừa tổn thất do sâu bệnh; cải thiện sự ổn 

định thu nhập cho người sản xuất và nguồn cung cấp thực phẩm cho 

người tiêu dùng 

Khung An ninh Lương thực Tổng hợp ASEAN (2020) 

Đảm bảo an ninh lương thực, an toàn thực 

phẩm và dinh dưỡng tốt hơn 

Giảm thiểu việc sử dụng hóa chất độc hại; thúc đẩy sự đa dạng trong chế 

độ ăn uống; bảo vệ các giống truyền thống; hỗ trợ phát triển thị trường 

hữu cơ; tích hợp đào tạo về nông nghiệp và dinh dưỡng  

Hướng dẫn ASEAN về Nông nghiệp bền vững (2022); Tiêu chuẩn hữu cơ 

ASEAN (2014); Các mô-đun GAP ASEAN (từ năm 2006) 

Thúc đẩy hội nhập khu vực Chia sẻ kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế thông qua các nhóm 

công tác khu vực và mạng lưới các tổ chức nghiên cứu, giáo dục và sản 

xuất 

Kế hoạch hành động cho các Nhóm công tác ASEAN bao gồm Nhóm công 

tác ASEAN về cây trồng (ASWGC), Nhóm công tác kỹ thuật ASEAN về 

nghiên cứu và phát triển nông nghiệp (ATWGARD), Nhóm công tác ASEAN 

về đào tạo và khuyến nông (AWGATE), Nhóm công tác ASEAN về hợp tác 

xã nông nghiệp (ASWGAC), Nhóm công tác ASEAN về lâm nghiệp xã hội 

(AWG SF) và Nhóm công tác ASEAN về chăn nuôi (ASWGL) 

Tăng cường tiếp cận thị trường và tài 

chính toàn cầu 

Hỗ trợ áp dụng các chương trình chứng nhận và thẩm định toàn cầu đề 

có giá bán cao hơn hoặc các ưu đãi tài chính khác cho sản xuất chất 

lượng và kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm. 

Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm vào thực phẩm, 

nông nghiệp và lâm nghiệp (2018) 

Tăng khả năng phục hồi và góp phần giảm 

thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, 

thiên tai và các biến động khác 

Bảo vệ đất, nước và đa dạng sinh học là yếu tố cần thiết cho các hệ thống 

sản xuất có khả năng phục hồi; giữ carbon trong đất và giảm phát thải 

mê-tan; hỗ trợ sự đa dạng trong các hệ thống canh tác để giảm tác động 

của thiên tai 

Hướng dẫn khu vực ASEAN về thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp thông 

minh ứng phó với biến đổi khí hậu, Tập I, II, III (2015, 2017, 2023) 

Đạt được Quản lý Rừng Bền vững  Thúc đẩy nông lâm kết hợp như một giải pháp cùng có lợi cho con người 

và hành tinh; thực hiện quản lý cảnh quan tổng hợp 

Hướng dẫn ASEAN về Phát triển Nông lâm kết hợp (2018) 
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Hướng dẫn của ASEAN về Chính sách cho chuyển đổi NNST 

1. Lập kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp sinh thái

2. Làm việc với nông dân

3. Thúc đẩy chuyển đổi theo các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm

4. Nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức

5. Sự tham gia của nhiều bên liên quan

6. Xây dựng chương trình nghiên cứu

7. Tài chính cho quá trình chuyển đổi NNST

Hướng dẫn chuyển đổi NNST  
Hướng dẫn xác định bảy điểm đòn bẩy để mở rộng và nhân rộng quá trình 

chuyển đổi NNST. Các hành động này phụ thuộc vào điểm khởi đầu của 

quá trình chuyển đổi và bối cảnh quốc gia và nên được điều chỉnh tự 

nguyện cho từng tình huống cụ thể.  

Các Phụ lục cung cấp các nguồn lực chính để hỗ trợ việc thực hiện: 

• Phụ lục A. Lý thuyết Thay đổi 

• Phụ lục B. Giám sát & Đánh giá (M&E) quá trình chuyển đổi NNST 

• Phụ lục C. Các nguồn lực thể chế cho quá trình chuyển đổi NNST 

• Phụ lục D. Hỏi & Đáp về Nông nghiệp sinh thái 

• Phụ lục E. Đóng góp của NNST vào Mục tiêu Phát triển Bền vững 

• Phụ lục F. Ví dụ và bằng chứng về NNST từ các nước ASEAN 

• Phụ lục G. Vai trò của LICA trong quá trình chuyển đổi NNST 

• Phụ lục H. Quản trị đa cấp độ và sự nhất quán của chính sách đối với 
quá trình chuyển đổi NNST 

• Phụ lục I. Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia 

• Phụ lục J. Một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi NNST 

• Phụ lục K. Quyền của nông dân theo quy định của Hiệp ước quốc tế 
về tài nguyên di truyền thực vật 

• Phụ lục L. Nông nghiệp do cộng đồng hỗ trợ (CSA)  

• Phụ lục M. Hệ thống đảm bảo có sự tham gian (PGS) 

• Phụ lục N. Trường học thực địa cho nông dân (FFS) 

• Phụ lục O. Các mô hình tài chính bền vững có tiềm năng hỗ trợ quá 
trình chuyển đổi NNST 
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Hướng dẫn của ASEAN về Chính sách cho chuyển đổi NNST 

 

• 1. Lập kế hoạch chuyển đổi NNST 

“Chính sách chuyển đổi NNST là chính sách mở rộng quy mô. Một chính sách 

thành công nếu có thể mở rộng quy mô - không phải một bản sao được sử 

dụng ở mọi nơi, mà là với sự thích ứng thành công.”  

“Nguồn thông tin tốt nhất để xây dựng một chính sách phù hợp và hiệu quả là 

từ các bên liên quan chịu tác động của chính sách. Cần phải có sự đánh giá 

về nhu cầu của họ.” 

–  Trích dẫn phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách 

෴෴෴ 

Quá trình chuyển đổi NNST đòi hỏi sự hỗ trợ từ quy hoạch nông nghiệp, lộ 

trình chuyển đổi hệ thống LTTP và các công cụ quy hoạch khác có ảnh hưởng 

đến hệ thống LTTP. 

Việc lập kế hoạch cho quá trình chuyển đổi NNST bao gồm việc đặt ra các 

mục tiêu phù hợp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong các cảnh quan cụ thể, 

xây dựng các chính sách và chiến lược thống nhất và đảm bảo rằng các kết 

quả về môi trường, xã hội và kinh tế được tích hợp tốt. Quá trình lập kế hoạch 

phải có sự tham gia của các ngành và bên liên quan để tạo ra sự hiệp lực và 

lợi ích chung trong các hệ thống nông nghiệp và nông sản thực phẩm trong 

khi lường trước và giảm thiểu sự đánh đổi. Quá trình chuyển đổi NNST được 

lập kế hoạch tốt nhất ở quy mô cảnh quan hoặc cấp vùng. 

Bốn Hướng dẫn được phác thảo để hỗ trợ lập kế hoạch chuyển đổi NNST: 

• Hướng dẫn 1.1 Xây dựng chính sách nhất quán và mục tiêu tốt hơn cho 

quy hoạch nông nghiệp thông qua NNST 

• Hướng dẫn 1.2 Thu hút các bên liên quan vào quá trình lập kế hoạch  

• Hướng dẫn 1.3 Áp dụng tiếp cận cảnh quan hoặc tiếp cận vùng  

• Hướng dẫn 1.4 Thu hút khu vực tư nhân và tăng cường các quy tắc lập 

kế hoạch cho doanh nghiệp nông nghiệp 

Hướng dẫn 1.1 Xây dựng chính sách nhất quán và mục tiêu tốt hơn cho 

quy hoạch nông nghiệp thông qua NNST 

✓ Đảm bảo rằng các công cụ chính sách quốc gia về hệ thống nông sản thực 

phẩm tích hợp các mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi NNST.  

✓ Đẩy nhanh chuyển đổi NNST bằng cách thúc đẩy các hệ thống canh tác bền 

vững theo các nguyên tắc NNST trong khuôn khổ lập kế hoạch hiện có, được 

hoàn thiện bằng các kế hoạch bổ sung nếu cần.  

✓ Tăng cường hợp tác liên ngành và liên cấp độ để quản lý quá trình chuyển đổi 

NNST. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét:  

• Đặt mục tiêu cho thị trường bền vững, kinh doanh nông nghiệp và chuyển 

đổi nông thôn theo hướng: 

o Phục hồi sức khỏe hệ sinh thái nông nghiệp, sức khỏe đất và tài 

nguyên đất. 

o Sản xuất tốt hơn – đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, đảm bảo 

an toàn sản phẩm cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa. 

o Trao quyền cho nông dân – đa dạng hóa thu nhập của nông dân, 

tăng thu nhập của nông dân, tiếp cận các nguồn lực, áp dụng các 

thực hành và công nghệ NNST, khuyến khích nông dân trẻ. 

o Người tiêu dùng khỏe mạnh – đa dạng chế độ ăn, nâng cao nhận 

thức về dinh dưỡng, khả năng chi trả cho sản phẩm lành mạnh. 

• Hỗ trợ từng mục tiêu bằng các chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy đổi mới 

công nghệ, đổi mới liên kết, và học hỏi lẫn nhau. 

• Tăng cường sự gắn kết chính sách theo chiều ngang giữa các ngành, 

theo chiều dọc giữa các cấp quản trị (xem Phụ lục H), cũng như sự gắn 

kết chính sách theo thời gian, bao gồm vấn đề phân bổ nguồn lực và triển 

khai dài hạn, trong đó có thông qua các nền tảng các bên liên quan.  
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Hướng dẫn 1.2 Thu hút các bên liên quan vào quá trình lập kế hoạch  

✓ Xây dựng quyền sở hữu của các bên liên quan cho quá trình chuyển đổi và 

huy động nguồn lực, xác định các mục tiêu thực tế nhưng đầy tham vọng với 

họ. Điều này đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp phù hợp để thu hút các 

bên liên quan: lựa chọn từ các cuộc khảo sát, thảo luận nhóm tập trung, hội 

đồng cố vấn, hội thảo hoặc tham vấn, v.v. 

✓ Thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi, cũng như các quan hệ đối tác và liên minh 

lâu dài tập trung vào NNST (ví dụ: các sáng kiến khu vực như LICA đóng vai 

trò quan trọng trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và kiến 

thức giữa các quốc gia). 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét:  

• Lập bản đồ các bên liên quan phù hợp nhất với các mục tiêu chính.  

• Bắt đầu bằng việc đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng, bao gồm điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức (phân tích SWOT) trong các lĩnh vực mục 

tiêu (ví dụ: sức khỏe con người, sức khỏe đất, tác động môi trường, khả 

năng phục hồi) ở cấp độ cảnh quan/vùng, quốc gia và thậm chí là khu vực. 

 

Hướng dẫn 1.3 Áp dụng tiếp cận cảnh quan hoặc tiếp cận vùng 

✓ Thúc đẩy các quy trình lập kế hoạch đảm bảo sự can thiệp thống nhất ở các 

cấp độ cảnh quan khác nhau, với nhận thức rằng đây là quy mô mang tính 

công cụ để đạt được các lợi ích NNST. 

✓ Đảm bảo sự đa dạng của cảnh quan, điều này rất cần thiết để duy trì các dịch 

vụ hệ sinh thái tự nhiên – chẳng hạn như thụ phấn, kiểm soát xói mòn và tuần 

hoàn chất dinh dưỡng – nhờ đó góp phần tăng năng suất và tính bền vững. 

✓ Khai thác tiềm năng của các phương pháp quản lý cảnh quan để cân bằng 

các nhu cầu cạnh tranh và tích hợp các chính sách cho nhiều mục đích sử 

dụng đất, do đó hỗ trợ sự tham gia của các tác nhân (xem Hướng dẫn 5).  

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Lập bản đồ về sự đa dạng của các tiếp cận quản lý cảnh quan và vùng để 

hỗ trợ chuyển đổi NNST và thu hút các bên liên quan để phát triển các 

phương pháp này. Ví dụ bao gồm quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia 

(xem Phụ lục I), tiếp cận theo thẩm quyền, tiếp cận cảnh quan tổng hợp, 

quy hoạch quản lý lưu vực nước, quy hoạch phục hồi rừng, quy hoạch đa 

ngành cấp vùng và thậm chí là quy hoạch hệ thống LTTP đô thị. 

• Xác định ranh giới của cảnh quan hoặc vùng dựa trên các đặc điểm tự 

nhiên, ranh giới hành chính hoặc các tiêu chí sinh thái hoặc chính trị - xã 

hội cụ thể. 

• Thực hiện, khi có thể, đánh giá cảnh quan tổng hợp, tìm hiểu các đặc điểm 

chính của khu vực (bao gồm sử dụng đất, đa dạng sinh học, hệ sinh thái 

và cộng đồng con người) và xác định các thách thức chính (như phân 

mảnh môi trường sống, mất đa dạng sinh học, cạn kiệt nước, suy thoái 

đất hoặc bất bình đẳng kinh tế xã hội); bao gồm phân vùng các loại hình 

sản xuất (ví dụ: hữu cơ, nguồn cung cấp hàng hóa bền vững, cây lâu năm, 

chăn thả), các điểm nóng về rừng và đa dạng sinh học (xem các phương 

pháp tiếp cận cảnh quan do ADB, FAO hoặc GIZ phát triển). 

• Hỗ trợ các tiếp cận có sự tham gia để xác định các đòn bẩy và giải pháp 

kỹ thuật và tổ chức, cũng như ưu tiên các biện pháp can thiệp, bao gồm 

các biện pháp giúp bảo vệ hoặc phục hồi các khu vực dễ bị tổn thương và 

bị suy thoái (xem Phụ lục J để biết các khu vực ưu tiên đầu tư vào NNST). 

►Để tìm hiểu thêm: 

▪ Landscapes Futures – What are landscape approaches  

▪ FAO. 2017. Landscapes for Life: approaches to landscape management for 

sustainable food and agriculture  

▪ ADB. 2017. Sustainable Land Management in Asia: Introducing the Landscape 

Approach 

▪ GIZ. 2023. Agroecology: Making Ecosystem-based Adaptation Work in Agricultural 

Landscapes 

▪ FAO, Agroecology Coalition. 2023. The interface between agroecology and 

territorial approaches for food systems transformation (Agroecology Dialogue 

Series, Brief No.1) 

https://landscapesfuture.org/about/what-are-landscape-approaches/
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Hướng dẫn 1.4 Thu hút khu vực tư nhân và tăng cường các quy tắc 

lập kế hoạch cho doanh nghiệp nông nghiệp 

✓ Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp nông nghiệp lớn bằng cách sử 

dụng quan hệ đối tác công tư và các nền tảng đa tác nhân để định hướng các 

cam kết và đầu tư của khu vực tư nhân vào các hệ thống nông nghiệp và thực 

phẩm bền vững.  

✓ Điều chỉnh các chương trình phát triển bền vững của các công ty, các khoản 

đầu tư và công cụ tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm với các giải pháp NNST 

dựa trên nhu cầu của quốc gia và cộng đồng. Điều này có thể được thực hiện 

trong khuông khổ các nền tảng quốc gia và ở cấp độ vùng trong các tiếp cận 

cảnh quan. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Kết hợp các nỗ lực của cả khu vực công và tư để nâng cao kỹ năng của 

nông dân và năng lực quản lý rủi ro nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

NNST (ví dụ thông qua các tiêu chuẩn nông sản thực phẩm xã hội và môi 

trường được điều chỉnh; xem Hướng dẫn 3), xem xét lại các dịch vụ 

khuyến nông (xem Hướng dẫn 4), các ưu đãi tài chính phù hợp cho nông 

dân (xem Hướng dẫn 7). 

• Tăng cường các quy định về quy hoạch quản lý chuyển nhượng đất đai 

và đầu tư vào ngành nông nghiệp, thực phẩm (ví dụ: đầu tư vào các nhà 

máy chế biến có thể gây ra tình trạng xâm lấn rừng, xói mòn đất hoặc ô 

nhiễm nước). 

• Cùng đầu tư vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ nông nghiệp bền vững, bao gồm 

hệ thống quản lý nước, nguồn năng lượng tái tạo và vận tải và hậu cần 

bền vững (xem Hướng dẫn 2 về nhu cầu kết nối).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh: Chọn giống cà phê chất lượng cao thích nghi với nông lâm kết hợp 

và điều kiện địa phương, dự án ASSET, 2021 
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2. Làm việc với nông dân  

“Chúng ta không thể mong đợi nông dân chuyển hoàn toàn sang canh tác hữu 

cơ và từ bỏ các thực hành canh tác thông thường ngay lập tức. Sẽ cần có một 

chu kỳ điều chỉnh... Chúng ta nên sẵn sàng trả 'học phí'... cho nông dân để tạo 

ra sự chuyển đổi.”  

–  Trích dẫn phỏng vấn nhà hoạch định chính sách 

෴෴෴ 

Trong bất kỳ quá trình chuyển đổi NNST nào, nông dân là những người đổi 

mới, người nắm giữ kiến thức và là tác nhân thay đổi, và do đó, là người chấp 

nhận rủi ro. Phần này cung cấp hướng dẫn về việc trao quyền cho nông dân 

(và các tổ chức của họ) và tạo điều kiện để họ có thể bắt đầu quá trình chuyển 

đổi NNST và trở thành những tác nhân trung tâm với tư cách là người quản lý 

và giám sát các hệ sinh thái nông nghiệp. 

Bốn hướng dẫn được nêu ra để hỗ trợ làm việc với nông dân: 
 

• Hướng dẫn 2.1 Củng cố các tổ chức nông dân, phụ nữ và thanh niên và 
sự tham gia của họ vào các quy trình chính sách NNST  

• Hướng dẫn 2.2 Tạo thuận lợi để hỗ trợ nông dân trong chuyển đổi 

• Hướng dẫn 2.3 Áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền để thiết lập môi 
trường pháp lý và thể chế an toàn hỗ trợ nông dân trong quá trình chuyển 
đổi  

• Hướng dẫn 2.4 Khai thác tiềm năng của công nghệ số và hệ thống quản 

lý dữ liệu/kiến thức để hỗ trợ nông dân chuyển đổi NNST 

 

 

Hướng dẫn 2.1 Củng cố các tổ chức nông dân, phụ nữ và thanh niên 

và sự tham gia của họ vào các quy trình chính sách NNST 

✓ Hỗ trợ tính đại diện và sự tham gia của các tổ chức nông dân vào các quá 

trình chính sách (xây dựng, thực hiện và giám sát) và các nền tảng đa tác 

nhân (xem Hướng dẫn 1 và Hướng dẫn 5.4). 

✓ Hỗ trợ các tổ chức phụ nữ và thanh niên và sự tham gia hiệu quả của phụ nữ 

và thanh niên vào các tổ chức nông dân. 

 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Tăng cường mạng lưới nông dân quốc gia và khu vực như Hiệp hội nông 

dân châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA) và các tổ chức 

thành viên ở cấp quốc gia. 

• Xác định những người nông dân, phụ nữ và thanh niên tiên phong và cải 

thiện năng lực của họ để tạo ra các hành động tập thể (xem Kế hoạch 

hành động toàn cầu của Thập kỷ nông nghiệp gia đình của Liên hợp quốc). 

►Để biết thêm chi tiết: 

▪ FAO and IFAD. 2019. United Nations Decade of Family Farming 2019-2028. 

Global Action Plan. Rome. 

 

 

 

 

 

 

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5479e317-17b9-428b-9963-ba88e681ff16/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5479e317-17b9-428b-9963-ba88e681ff16/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5479e317-17b9-428b-9963-ba88e681ff16/content
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Hướng dẫn 2.2 Tạo thuận lợi để hỗ trợ nông dân trong chuyển đổi 

✓ Nhận thức và khai thác tốt hơn tiềm năng của xen canh và đa dạng hóa 

hoạt động sản xuất, sinh kế (xem Hướng dẫn 3 về gia tăng giá trị tại địa 

phương) 

✓ Góp phần tạo ra môi trường thị trường thuận lợi cho nông dân:  

o tăng cường khả năng tiếp cận của nông dân nhỏ, bao gồm phụ nữ 

và thanh niên, tới hệ thống thông tin thị trường, và bổ sung với thông 

tin chiến lược về trợ cấp và luật hiện hành. 

o hỗ trợ trực tiếp nhu cầu thị trường đối với các nông sản bền vững tại 

địa phương bằng cách rà soát lại hoặc cải cách các hoạt động mua 

sắm công (xem Hướng dẫn 3). 

✓ Cung cấp các mạng lưới an toàn phù hợp trong các chương trình phúc 

lợi và chương trình bảo hiểm dành cho nông dân thử nghiệm chuyển đổi.   

 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Hợp tác với các công ty tư nhân, tận dụng tiềm năng của các phương 

pháp tiếp cận chi phí thấp và công nghệ thấp với mức độ thâm nhập cao 

(ví dụ: tin nhắn SMS) để gửi cảnh báo tùy chỉnh về thời tiết, bệnh cây trồng 

và rủi ro lây nhiễm, cũng như các quy tắc và quy định về nông nghiệp. 

• Hỗ trợ các cơ chế giá cả phải chăng để nông dân nhỏ có thể tiếp cận 

thông tin thị trường và giá cả kịp thời và minh bạch thông qua công nghệ 

thông tin (CNTT) và các hệ thống thông tin thị trường phù hợp với nông 

dân nhỏ, để cho phép đưa ra quyết định sáng suốt về việc sản xuất và 

bán cái gì, khi nào và ở đâu. 

• Xem xét các chương trình bảo hiểm và các biện pháp giảm thiểu rủi ro xã 

hội so với đánh giá về tình hình rủi ro thực tế của nông dân khi chuyển 

đổi. 

 

 

 

 

Hướng dẫn 2.3 Thúc đẩy môi trường pháp lý và thể chế an toàn 

✓ Đưa ra các biện pháp tôn trọng các điều khoản của Tuyên bố của Liên hợp 

quốc về Quyền của Nông dân và những Người khác làm việc ở Khu vực 

Nông thôn (UNDROP), khi thích hợp. 

✓ Đưa ra chính sách công và các quy định pháp lý để hỗ trợ nông dân bảo tồn, 

sử dụng bền vững, trao đổi và quản lý chủ động đa dạng sinh học nông nghiệp. 

✓ Thúc đẩy và xem xét hướng dẫn của Văn phòng Cao ủy của Liên hợp quốc 

về Nhân quyền Phương pháp tiếp cận Dữ liệu dựa trên Nhân quyền, liên 

quan đến quản lý dữ liệu của nông dân, khi áp dụng  

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Hỗ trợ nâng cao nhận thức cho các cơ quan công quyền và chủ sở hữu 

quyền về các nguyên tắc và việc áp dụng UNDROP để các quyền đối với 

tài nguyên thiên nhiên và phương tiện sản xuất được công nhận và tôn 

trọng.   

• Công nhận vai trò và quyền của nông dân trong việc bảo tồn và phát triển 

các nguồn gen thực vật (hạt giống bản địa, giống bản địa, các loài bị bỏ 

quên và chưa được sử dụng đúng mức). 

• Tăng cường các quy định về quyền kiểm soát của nông dân đối với dữ 

liệu của họ, bao gồm cách dữ liệu được sử dụng, xử lý và bảo mật thông 

qua các đòn bẩy như giáo dục và quy định, nếu cần thiết. Đảm bảo trách 

nhiệm giải trình về quyền riêng tư của dữ liệu với các hình phạt thích hợp. 

• Tham khảo Hướng dẫn tự nguyện về Quản trị có trách nhiệm đối với 

Quyền sở hữu đất đai, Thủy sản và Rừng trong Bối cảnh An ninh 

lương thực quốc gia (VGGT). 

►Để biết thêm chi tiết: 

▪ United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working 

in Rural Areas: resolution/ 2018 

▪ Farmers’ Rights under the International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture 

▪ FAO. 2022. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 

Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security 

https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr&v=pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr&v=pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr&v=pdf
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/44f971e4-88f0-4eb6-9b83-0679f159c95b/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/44f971e4-88f0-4eb6-9b83-0679f159c95b/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/44f971e4-88f0-4eb6-9b83-0679f159c95b/content
https://www.fao.org/4/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/4/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/4/i2801e/i2801e.pdf
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Hướng dẫn 2.4 Khai thác tiềm năng của công nghệ số và hệ thống 

quản lý dữ liệu/tri thức  

✓ Tận dụng tiềm năng của công nghệ số để thu hẹp khoảng cách thông tin về 

thị trường và giá cả, giúp kết nối nông dân và người tiêu dùng, cung cấp thông 

tin về các thực hành đổi mới từ nhiều nhóm nông dân và bên liên quan trên 

thực địa, thúc đẩy chia sẻ kiến thức theo chiều ngang và lồng ghép kiến thức. 

✓ Tăng cường các nền tảng đổi mới và thúc đẩy các công nghệ và ứng dụng số 

tạo điều kiện cho mạng lưới rộng hơn giữa các nông dân và sự tham gia sâu 

hơn trong các cơ chế đa bên liên quan. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Tăng cường số hóa và các nền tảng trực tuyến mã nguồn mở để hỗ trợ 

ghi nhận, tổng hợp và chia sẻ các thực hành, đổi mới và tri thức địa 

phương. 

• Tận dụng các công nghệ kỹ thuật số để thu thập, lưu trữ và chia sẻ kiến 

thức truyền thống và tri thức của tổ tiên giữa các cộng đồng nông dân (kết 

hợp kiến thức địa phương và bản địa với các công nghệ số phù hợp với 

thế hệ trẻ am hiểu công nghệ). 

• Hỗ trợ các nền tảng dữ liệu hợp tác bảo đảm quyền của nông dân đối với 

dữ liệu và tạo thuận lợi cho quản lý dữ liệu nông trại theo hướng hợp tác 

giữa các nhà cung cấp công nghệ, nhà nghiên cứu, các bên liên quan 

khác và chính nông dân (xem Hướng dẫn 4). 

 

►Để biết thêm chi tiết:  

▪ Grow Asia Digital Directory: Digital Solutions for Smallholder value Chains in 

ASEAN 
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3. Thúc đẩy chuyển đổi  

theo các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm 

“Trao quyền cho nông dân có nghĩa là họ được trao quyền trên thị trường.” 

“Chúng ta nên tạo ra một phong trào không chỉ xây dựng trên tinh thần đoàn kết 

mà còn hiểu được nhu cầu của các nhóm người tiêu dùng, bao gồm cả những 

người ở các vùng nông thôn bị thiệt thòi.” 

–  Trích dẫn phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách 

෴෴෴ 

Hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và chuỗi giá trị ngắn cho các sản phẩm và 

vật tư nông nghiệp sinh thái, tạo ra môi trường thuận lợi cho thị trường toàn 

diện và điều chỉnh các quy định công về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất 

lượng là rất quan trọng để phân biệt các sản phẩm NNST và trao quyền kinh tế 

cho người tiêu dùng và nông dân. Phần này cũng cung cấp hướng dẫn bổ sung 

về các chính sách hướng đến người tiêu dùng và các công cụ liên quan đến 

thương mại.  

Sáu hướng dẫn được nêu ra để hỗ trợ quá trình chuyển đổi theo chuỗi giá trị 
nông sản thực phẩm: 

• Hướng dẫn 3.1 Hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và chuỗi giá trị ngắn 
cho các sản phẩm NNST 

• Hướng dẫn 3.2 Tạo môi trường thuận lợi cho các chuyển đổi chuỗi giá trị 
toàn diện trong nước  

• Hướng dẫn 3.3 Điều chỉnh các quy định công về an toàn thực phẩm, tiêu 
chuẩn chất lượng và chứng nhận để hỗ trợ phân biệt sản phẩm NNST và 
lựa chọn có ý thức của người tiêu dùng 

• Hướng dẫn 3.4 Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị địa phương cho đầu vào (hạt 
giống, chất dinh dưỡng hữu cơ) và thiết bị, máy móc 

• Hướng dẫn 3.5 Chính sách hướng đến người tiêu dùng: các biện pháp nâng cao 
nhận thức về sức khỏe, dinh dưỡng 

• Hướng dẫn 3.6 Cải cách các công cụ liên quan đến thương mại, hỗ trợ giá và chính 
sách tìm nguồn cung ứng  

 

Hướng dẫn 3.1 Hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và chuỗi giá 

trị ngắn cho các sản phẩm NNST 

✓ Hỗ trợ phát triển thị trường đa dạng để tăng cường khả năng tiếp cận của 

nông dân thực hành NNST tới các kênh tiêu thụ khác nhau và mở rộng tiếp 

cận thực phẩm đa dạng của người tiêu dùng. 

✓ Hỗ trợ các chương trình mua sắm công địa phương từ các trang trại NNST. 

✓ Hỗ trợ các chương trình tiếp thị do người tiêu dùng dẫn dắt ở địa phương, 

như Nông nghiệp được cộng đồng hỗ trợ (CSA) (xem Phụ lục L). 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Cung cấp các cơ sở công cộng để tổ chức các chợ nông sản, hội chợ và 

lễ hội cho nông dân địa phương sản xuất theo hướng bền vững đa dạng. 

• Khuyến khích các cơ quan quản lý công (ví dụ: hệ thống chăm sóc sức 

khỏe, trường học) mua thực phẩm được sản xuất theo hướng NNST tại 

địa phương (xem các ấn phẩm của FAO và làm việc về mua sắm thực 

phẩm công phục vụ các hệ thống thực phẩm bền vững và chế độ ăn uống 

lành mạnh) 

• Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, điều chỉnh các điều khoản và quy định 

về mua sắm công để khuyến khích mở rộng hơn nữa. 

• Tạo không gian phân biệt cho các sản phẩm NNST tại các chợ truyền 

thống công cộng. 

 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Constructing markets for agroecology – An analysis of diverse options for 

marketing products from agroecology  

▪ Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets – Vol. 1  

▪ Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets – Vol. 2 

▪ The CSA Farmer to Farmer Booklet (Urgenci) 

 

 

https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i8605en
https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i8605en
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/3cd3e90a-4a17-4617-aa66-e631a976988c/content
https://openknowledge.fao.org/items/1fa42eb4-b25b-488a-9726-3dcfc463aaeb
https://cloud.urgenci.net/index.php/s/MsXw74WZcRRaFGt?dir=undefined&path=%2FCSA%20Farming&openfile=5054
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Hướng dẫn 3.2 Tạo môi trường thuận lợi cho các chuyển đổi chuỗi 

giá trị toàn diện trong nước 

✓ Đầu tư vào công nghệ số và các mô hình kinh doanh thương mại điện tử để 

tiếp thị các sản phẩm NNST trong nước. 

✓ Đầu tư vào hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường hàng không, 

đường biển) để cải thiện khả năng kết nối của nông dân thực hành NNST 

(xem Hướng dẫn 1). 

✓ Trao quyền cho nông dân nhỏ và tổ chức của nông dân trong chuỗi giá trị 

(xem thêm  Hướng dẫn 4). 

✓ Tăng cường hỗ trợ cho các HTX tiếp thị thông qua phát triển năng lực, đầu tư 

vào thiết bị dùng chung, và hỗ trợ các tổ chức nông dân có thể nâng cao quyền 

thương lượng giá cả tại thị trường thực phẩm. 

✓ Khuyến khích các nhà bán lẻ lớn mua nông sản thực phẩm được sản xuất 

theo hướng theo NNST tại địa phương.  

✓ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chế biến, và các đơn vị điều hành 

du lịch trong việc gia tăng giá trị cho các sản phẩm NNST, và thúc đẩy du lịch 

nông nghiệp và ẩm thực địa phương. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Sử dụng công nghệ thông tin (ICT) và phương tiện truyền thông xã hội để 

trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân nhỏ và các tổ 

chức nông dân hoạt động như những người kết nối và môi giới thông tin 

trong việc phát triển thị trường địa phương cho các sản phẩm NNST. 

• Hỗ trợ các ứng dụng và nền tảng để bán sản phẩm trực tiếp và phát triển 

nền nông nghiệp được cộng đồng hỗ trợ hiệu quả hơn (ví dụ: Mạng lưới 

thực phẩm mở). 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp bán buôn và các nền tảng tập hợp sản phẩm của 

nông dân thực hành NNST để cung cấp cho các thị trường đô thị với các 

hoạt động có giá trị gia tăng và chiến lược tiếp thị. 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Innovator’s Handbook: Enabling Sustainable Food Systems 

▪ Open Food Network  

Hướng dẫn 3.3 Điều chỉnh các quy định công về an toàn thực phẩm, 

tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận để hỗ trợ phân biệt sản phẩm 

NNST và thúc đẩy lựa chọn có ý thức của người tiêu dùng 

✓ Điều chỉnh quy định về an toàn thực phẩm và thương mại phù hợp hơn với 

các điều kiện và sản phẩm của các nhà sản xuất NNST, gồm cả nông dân. 

✓ Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng, và hệ thống chứng nhận đảm bảo các 

tiêu chuẩn này, phù hợp với các hệ thống canh tác và chuỗi giá trị NNST. 

✓ Điều chỉnh các công cụ đảm bảo chất lượng (tiêu chuẩn, chứng nhận, kiểm 

soát nội bộ, truy xuất nguồn gốc) và nhãn mác để phù hợp với các thị trường 

mục tiêu (trong nước và xuất khẩu) cũng như nhu cầu và năng lực của các 

tác nhân. 

✓ Thúc đẩy các cơ chế minh bạch và hệ thống truy xuất nguồn gốc trong toàn 

bộ chuỗi giá trị. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Sửa đổi hoặc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn mác và quy định 

pháp luật cho thực phẩm (xem Hướng dẫn 6) thông qua các quy trình có 

sự tham gia, bao trùm và nghiêm ngặt về mặt khoa học, tập trung vào nội 

dung, nguồn gốc và các thực hành nông nghiệp, đồng thời đảm bảo sự 

phù hợp với các tiêu chí về môi trường, dinh dưỡng, sức khỏe và công 

bằng xã hội trong toàn bộ chuỗi giá trị. 

• Kết nối nông dân thực hành NNST với các cơ quan thương mại và an toàn 

thực phẩm phù hợp với quy mô, năng lực sản xuất và đặc thù của họ. 

• Công nhận và hỗ trợ Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) như một 

phương thức hợp lệ để chứng nhận các sản phẩm hữu cơ và NNST khác 

cho thị trường địa phương và trong nước (xem Phụ lục M) 

• Hài hòa việc kiểm định tiêu chuẩn giữa các quốc gia như kiểm định khu 

vực thay vì chỉ dựa vào kiểm định của cơ quan quốc gia, nhằm đảm bảo 

an toàn và phân phối nhanh chóng các công nghệ mới.  

 

https://www.inrae.fr/en/news/fao-inrae-and-local-innovators-partner-build-sustainable-food-systems
https://openknowledge.fao.org/items/a5be4a71-aa64-49c0-ad6e-64fd0eec7cc6
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Hướng dẫn 3.4 Chính sách hướng đến người tiêu dùng: các biện 

pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe, dinh dưỡng 

✓ Kết hợp các cơ chế khuyến khích trực tiếp cho từng cá nhân a người tiêu dùng 

để hỗ trợ hành vi tiêu dùng lành mạnh và chế độ ăn uống đa dạng với định 

hướng chuyển đổi chuỗi giá trị dựa trên cung ứng (xem Hướng dẫn 3.1 và 
Hướng dẫn 3.2) để tạo ra một môi trường thực phẩm giúp thay đổi các chuẩn 

mực tập thể về tiêu dùng thực phẩm. 

✓ Hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin kịp thời, rõ ràng và đáng tin cậy về 

các rủi ro dinh dưỡng và rủi ro dịch bệnh liên quan đến sự lựa chọn thực phẩm 

của họ (xem thêm Hướng dẫn 3.3). 

✓ Tăng cường vai trò của các tổ chức của người tiêu dùng và hoạt động vận 

động và bảo vệ quyền lợi ủng hộ người tiêu dùng. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Thúc đẩy Luật Quảng cáo và Ghi nhãn Thực phẩm, giúp cung cấp thông 

tin cho người tiêu dùng về hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm 

• Thúc đẩy các chiến dịch nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng (xem 
Hướng dẫn 4.4). 

• Áp dụng các công cụ truyền thông truyền thống và hiện đại để nâng cao 

an toàn thực phẩm thông qua tính minh bạch hơn, đối thoại hiệu quả và 

hợp tác chặt chẽ. 

• Xây dựng dựa trên tri thức và bằng chứng khoa học (bao gồm việc nhấn 

mạnh mối liên hệ giữa các sản phẩm địa phương đa dạng, đa dạng sinh 

học nông nghiệp và chế độ ăn uống lành mạnh, phong phú). 

• Lồng ghép các can thiệp lập trình cảnh báo dinh dưỡng (ví dụ: tập huấn 

về chế độ ăn uống cân bằng) trong các chương trình an sinh xã hội. 

 

 

 

 

Hướng dẫn 3.5 Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị địa phương cho đầu 

vào (giống cây, phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học, thức ăn 

chăn nuôi) và thiết bị, máy móc 

✓ Tạo điều kiện để nông dân nhỏ lẻ tiếp cận các đầu vào NNST tại địa phương, 

bao gồm cải cách các chính sách hỗ trợ đầu vào (xem Hướng dẫn 3.6) 

✓ Hỗ trợ xây dựng hoặc củng cố các chuỗi giá trị đầu vào hữu cơ tại địa phương 

(phân hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học, thức ăn chăn nuôi) để tận dụng phụ 

phẩm nông nghiệp, nhờ đó giảm lãng phí thực phẩm và cải thiện hiệu quả sử 

dụng tài nguyên, bao gồm hỗ trợ kết hợp cây trồng – vật nuôi ở cấp vùng. 

✓ Hỗ trợ sản xuất, bảo tồn và công nhận giống địa phương để củng cố nguồn 

cung và thị trường hạt giống phù hợp với điều kiện địa phương (xem Hướng 

dẫn 2.2). 

✓ Thúc đẩy các cơ chế nâng cao khả năng tiếp cận của nông dân với máy móc 

và thiết bị nông nghiệp phù hợp, chi phí hợp lý và thân thiện với môi trường. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Cải thiện năng lực thu gom, chế biến, vận chuyển phụ phẩm nông nghiệp, 

qua đó thúc đẩy các hệ thống như kết hợp cây trồng-vật nuôi và hỗ trợ 

cung ứng đầu vào hữu cơ tại địa phương (ví dụ: phân chuồng, phân ủ hữu 

cơ, thức ăn ủ chua, thức ăn chăn nuôi) (xem Hướng dẫn 6). 

• Hỗ trợ tiếp cận các công nghệ và đầu vào sản xuất tại địa phương (hạt 

giống cây thức ăn chăn nuôi, men vi sinh) và thiết bị nhỏ (bao bì, máy 

băm, máy ép viên) giúp cải thiện năng lực bảo quản và vận chuyển, và 

chất lượng thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ; và thúc đẩy áp dụng 

tích hợp cây trồng-vật nuôi trên diện rộng. 

• Trợ giá cho đầu vào hữu cơ để hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị trong nước 

và địa phương. 

• Đảm bảo giá nước và năng lượng công bằng cho tất cả các bên liên quan 

trong chuỗi giá trị bao gồm cả nông dân sản xuất nhỏ. 

• Hỗ trợ các tổ chức nông dân trong việc huy động các đầu vào cần thiết 

cho quá trình chuyển đổi NNST bao gồm các đầu vào thay thế, chẳng hạn 

như hạt giống cây che phủ.  



   

 

18.  

Hướng dẫn của ASEAN về Chính sách cho chuyển đổi NNST 

Hướng dẫn 3.6 Cải cách các công cụ liên quan đến thương mại, hỗ 

trợ giá và chính sách thu mua  

✓ Sử dụng các phương pháp như hạch toán chi phí thực tế (xem Hướng dẫn 

6.1) để đánh giá tốt hơn các tác động ngoại lai tích cực và tiêu cực của các 

hệ thống canh tác và chuỗi giá trị khác nhau (bao gồm cả các chuỗi giá trị dựa 

trên NNST) và phân biệt đầu ra và đầu vào của hệ thống lương thực – nông 

sản dựa trên các đánh giá này.  

✓ Cải cách chính sách thuế xuất nhập khẩu, rào cản phi thuế quan và chính sách 

giá để phản ánh tốt hơn chi phí và giá trị thực trong thương mại và thị trường 

trong nước đối với đầu vào và đầu ra, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh 

của nông nghiệp và chuỗi giá trị bền vững. 

✓ Thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN để điều chỉnh hài hòa các cải cách 

chính sách thương mại dựa trên đánh giá chi phí thực, hướng tới củng cố thị 

trường chung ASEAN. 

✓ Tận dụng và định hướng các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp 

từ các tác tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực hàng hóa để củng cố các điều kiện 

thương mại dựa trên tiêu chí bền vững. 

✓ Điều chỉnh các quy định về hợp đồng nông nghiệp và thu mua bền vững để 

khuyến khích sự công nhận trong chuỗi giá trị đối với sự đa dạng trong các 

thực hành bền vững của nông dân. 

 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Giảm thuế quan đối với các đầu vào và thực phẩm mà quốc gia muốn 

khuyến khích nông dân và người dân sử dụng (ví dụ: thực phẩm giàu dinh 

dưỡng, đầu vào an toàn hơn cho sức khỏe con người, v.v.). 

• Giảm hoặc loại bỏ  các chính sách hỗ trợ giá cho mô hình nông nghiệp 

thâm canh cao mà không chứng minh được lợi ích về môi trường hoặc xã 

hội đã hoặc bị chứng minh là gây thoái hóa; ngược lại, hạ thấp thuế hải 

quan và áp dụng mức giá cao cho các sản phẩm nông sản tuân thủ tiêu 

chuẩn bền vững (xem thêm Hướng dẫn 3.4). 
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      4. Nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức 

“Khi mọi người đều có nhận thức, quá trình thích ứng có thể được mở rộng quy mô.” 

“Nông nghiệp sinh thái nên được đưa vào chương trình giảng dạy. Việc có kiến thức 

cơ bản về cách chăm sóc đất đai của chúng ta là rất quan trọng.” 

–  Trích dẫn phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách 

෴෴෴ 

Quá trình chuyển đổi NNST đòi hỏi phải đổi mới và củng cố kiến thức về NNST (các 

giá trị, kiến thức và kỹ năng cốt lõi) cho các tác nhân trong nông nghiệp và các lĩnh 

vực có liên quan. Sự chuyển đổi này đòi hỏi tri thức và sự hợp tác liên ngành dựa 

trên các hệ thống tri thức kỹ thuật, xã hội và bền vững. Nó bao gồm các chiều cạnh 

khác nhau của hệ thống LTTP và bao gồm hành động tập thể, tự chủ lãnh thổ, kinh 

tế tuần hoàn, quản lý môi trường, chủ quyền lương thực, khoảng cách vận chuyển 

thực phẩm, công bằng khí hậu và các chủ đề khác.  

Các hệ thống và thực hành NNST mang tính đặc thù theo từng địa bàn và cần đến 

nhiều kiến thức và lao động. Việc thích ứng các hệ thống và thực hành này đòi hỏi 

phải tiếp cận các kỹ năng và thông tin then chốt, học hỏi dần dần và chia sẻ kiến 

thức, cũng như cần định hướng năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp 

nhằm tạo ra các giải pháp phù hợp với bối cảnh và địa phương. Quá trình này cần 

phải cải thiện các kỹ năng quản lý và kỹ thuật của nông dân thông hình thức học tập 

cộng tác, hòa nhập và trải nghiệm. Nó bao hàm các hình thức tương tác, tổ chức và 

thỏa thuận mới giữa nhiều nhóm tác nhân, dựa trên sự đồng sáng tạo kiến thức kết 

hợp tri thức bản địa với tri thức thể chế giữa các bên liên quan. 

Bốn hướng dẫn được nêu ra để hỗ trợ xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức: 
 

• Hướng dẫn 4.1. Xây dựng năng lực cho nông dân và cộng đồng nông thôn, đồng 
thời thúc đẩy học hỏi và trao đổi giữa nông dân để phục vụ chuyển đổi NNST 

• Hướng dẫn 4.2 Tái định hình hệ thống khuyến nông và dịch vụ tư vấn  

• Hướng dẫn 4.3 Lồng ghép NNST vào chương trình đào tạo nghề, giáo dục bậc 
cao và chương trình học thuật  

• Hướng dẫn 4.4 Nâng cao nhận thức cộng đồng về NNST  

 

Hướng dẫn 4.1. Xây dựng năng lực cho nông dân và cộng đồng 

nông thôn, thúc đẩy học hỏi và trao đổi giữa nông dân để phục vụ 

chuyển đổi NNST  

✓ Trao quyền cho nông dân trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa nông dân với 

nhau và với các tác nhân khác, bao gồm thông qua phát triển năng lực và 

tham quan học hỏi  

✓ Thúc đẩy Trường học Thực địa cho Nông dân (FFS) (xem Phụ lục N) và 

các trung tâm học tập của nông dân. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Bổ sung phương pháp FFS vào các hệ thống khuyến nông quốc gia và 

liên kết với các sáng kiến phát triển cộng đồng dài hạn. 

• Khuyến khích các mạng lưới liên thế hệ của các nhà sản xuất NNST kết 

nối những nông dân có kinh nghiệm với những người mới tham gia. 

• Hỗ trợ xây dựng năng lực cho nông dân có khả năng lãnh đạo và/hoặc kỹ 

năng sư phạm, đồng thời hỗ trợ nông dân và cộng đồng bản địa ghi chép 

và chia sẻ kiến thức truyền thống của họ. 

• Tạo điều kiện cho các chuyến tham quan học tập và trao đổi. 

• Sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau (báo in, mạng xã hội, 

TV, radio, điện thoại di động và các ứng dụng) để cải thiện khả năng tiếp 

cận thông tin, dịch vụ và thị trường của nông dân. 

 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Farmers taking the lead - Thirty years of farmer field schools 

▪ TOOLKIT: Peasant Agroecology Schools and the Peasant-to -Peasant Method of 

Horizontal Learning 

▪ Platform: Global Farmer Field School Platform 

 

 

 

https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca5131en
https://archive.foodfirst.org/wp-content/uploads/2017/06/TOOLKIT_agroecology_Via-Campesina-1.pdf
https://archive.foodfirst.org/wp-content/uploads/2017/06/TOOLKIT_agroecology_Via-Campesina-1.pdf
https://www.fao.org/farmer-field-schools/home/en/
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Hướng dẫn 4.2 Tái định hình hệ thống khuyến nông & dịch vụ tư vấn 

✓ Triển khai các phương pháp dựa vào cộng đồng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận 

dịch vụ khuyến nông cho nông hộ nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên, dân bản địa 

và những nhóm dễ bị tổn thương khác. 

✓ Thúc đẩy các quy trình khuyến nông dựa trên kế hoạch cộng đồng, nghiên cứu 

hành động (xem Hướng dẫn 6.2) và phát triển tổ chức, như mạng lưới phi chính 

thức của các nhóm nông dân, để nhân rộng các đổi mới (ví dụ: khuyến nông xanh). 

✓ Ưu tiên các hàng hóa công cộng liên quan đến nông nghiệp, bao gồm tư vấn cho 

người sản xuất về khả năng chống chịu khí hậu, quản lý đất và nước, đa dạng sinh 

học trên đất nông nghiệp, và an ninh lương thực. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét:  

• Sử dụng tiếp cận cảnh quan trong quá trình lập kế hoạch và triển khai dịch vụ 

khuyến nông, qua đó thúc đẩy sự đa dạng và tính hiệp đồng trong các hệ thống 

nông nghiệp và thực phẩm (xem Hướng dẫn 1). 

• Cung cấp khuyến khích và đào tạo cho các tình nguyện viên thôn bản, những 

người có thể hiệu quả hơn trong việc tiếp cận phụ nữ, thanh niên và các nhóm 

dân tộc thiểu số so với cán bộ khuyến nông viên nhà nước.  

• Phát triển các Trung tâm xuất sắc quốc gia và khu vực về các khía cạnh cụ thể 

của NNST và chuyển đổi hệ thống LTTP, đóng vai trò là trung tâm tri thức, kết 

nối khuyến nông, nghiên cứu, tổ chức nông dân và khu vực tư nhân (xem 
Hướng dẫn 6) 

• Tăng cường vai trò của Nhóm công tác ngành ASEAN về Đào tạo và Khuyến 

nông, mở rộng sang các cuộc họp liên ngành với các nhóm công tác khác về 

cung cấp dịch vụ NNST.  

• Sử dụng các nghiên cứu và tài liệu đào tạo do Diễn đàn toàn cầu về dịch vụ tư vấn 

nông thôn (GFRAS) và các mạng lưới trực thuộc, bao gồm Mạng lưới dịch vụ tư 

vấn nông thôn các đảo Châu Á - Thái Bình Dương (APIRAS) (xem bên dưới).  

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Learning kit: New Extensionist Learning Kit 

▪ Good practice note: Promoting sustainable agriculture through green extension in 

Lao People’s Democratic Republic 

▪ Brochure: Enabling extension and advisory services to promote agroecology  

▪  APIRAS Repository of Agroecology Course Curricula  

Hướng dẫn 4.3 Lồng ghép NNST vào chương trình đào tạo nghề, 

giáo dục bậc cao và chương trình học thuật 

✓ Xây dựng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục bậc cao và nghiên cứu để lồng 

ghép tri thức khoa học về NNST vào chương trình đào tạo nghề và học thuật. 

✓ Xây dựng quan hệ đối tác giữa các tổ chức nông dân và các trường đại học 

để cùng phát triển các chương trình nghiên cứu và giáo dục đại học phù hợp 

với nhu cầu chuyển đổi NNST. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Hỗ trợ các khóa học ngắn hạn và các chương trình không cấp bằng về 

NNST hướng đến thanh niên nông thôn – những người có thể trở thành 

điển hình và doanh nhân trong lĩnh vực NNST (xem Hướng dẫn 2). 

• Ưu tiên các chương trình giảng dạy và đào tạo nông nghiệp cho các nhà 

giáo dục và nhà khoa học, kết hợp khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội.  

• Tận dụng các mạng lưới và nền tảng nghiên cứu toàn cầu và khu vực về 

NNST để hỗ trợ trao đổi giảng viên ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, 

cũng như tổ chức các hội nghị khoa học về NNST (xem Hướng dẫn 6). 

• Thúc đẩy việc đưa các công cụ đo lường hiệu quả NNST – phản ảnh sự 

đa dạng của các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm vào chương trình 

giảng dạy nông nghiệp (xem Hướng dẫn 6 và Phụ lục B). 

• Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tham gia vào nỗ lực hợp tác của 

các nền tảng quản lý tri thức để xác định, tập hợp và nâng cao khả năng 

tiếp cận các tài nguyên tư liệu và các gói đa phương tiện về các ứng dụng 

thành công của NNST.  

 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Policy brief: Mainstreaming agroecology in agricultural education 

▪ Policy brief: Being “agricool”: Supporting ASEAN youth and tertiary student futures 

for sustainable agrifood system learning and livelihoods to meet the Sustainable 

Development Goals (2021) 

https://www.g-fras.org/en/knowledge/new-extensionist-learning-kit-nelk.html
https://apiras.net/wp-content/uploads/2022/05/APIRAS-APAARI-GPN-1.pdf
https://apiras.net/wp-content/uploads/2022/05/APIRAS-APAARI-GPN-1.pdf
https://www.fao.org/3/cb8221en/cb8221en.pdf
https://apiras.net/course-curricula-on-agroecology/
https://www.fao.org/3/cd0012en/cd0012en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8044en/cb8044en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8044en/cb8044en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8044en/cb8044en.pdf
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Hướng dẫn 4.4 Nâng cao nhận thức cộng đồng về NNST 

✓ Thúc đẩy giáo dục NNST cho trẻ em và thanh thiếu niên 

✓ Tối ưu hóa việc sử dụng các mạng xã hội để nâng cao nhận thức về các lợi 

ích môi trường, kinh tế, sức khỏe và dinh dưỡng của quá trình chuyển đổi 

NNST. 

✓ Tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận 

thức thông qua các can thiệp chính sách, hỗ trợ tài chính và hợp tác công-tư. 

✓ Tạo điều kiện để các bên liên quan hợp tác, nhằm tăng tính hiển thị và khả 

năng tiếp cận của các sáng kiến chuyển đổi NNST. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cấp khu vực và quốc gia, với 

sự phối hợp với các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành, tổ chức phi lợi 

nhuận và các nhóm bảo vệ người tiêu dùng. 

• Lồng ghép giáo dục về NNST và các chương trình “từ nông trại đến trường 

học” vào chương trình giảng dạy ở trường phổ thông để nâng cao nhận 

thức và sự trân trọng đối với quá trình chuyển đổi NNST. 

• Nâng cao nhận thức của cộng đồng - cả ở khu vực nông thôn và thành thị 

- về những đóng góp của nông dân thực hành NNST đối với sức khỏe 

cộng đồng, bảo tồn đất, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học và giữ gìn  

các truyền thống về đa dạng di truyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ảnh: dự án ASSET, 2023 
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           5. Sự tham gia của nhiều bên liên quan 

“Nông nghiệp sinh thái là điểm khởi đầu… chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ 

theo cách có hệ thống hơn với phương pháp tiếp cận NNST.”   

“Ở cấp quốc gia, chúng ta cần tạo ra những nền tảng, cơ chế này, không chỉ 

để đoàn kết và trao đổi thông tin đầu vào, mà thực sự phải bám sát thực tiễn 

để mở rộng quy mô và từ kinh nghiệm của tất cả mọi người, tạo nên một tiếng 

nói mạnh mẽ hơn.” 

–  Trích dẫn phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách 

෴෴෴ 

Quá trình chuyển đổi NNST được thúc đẩy bằng cách xây dựng các kết nối 
và mối quan hệ mới giữa các bên tham gia trong hệ thống nông nghiệp và tạo 
điều kiện để thay đổi các phương thức vốn đã ăn sâu. Việc huy động kiến 
thức, nguồn lực và năng lượng của các bên liên quan để cải thiện hệ sinh thái 
nông nghiệp, sức khỏe người tiêu dùng và sự thịnh vượng của nông dân đòi 
hỏi sự tham gia của các bên liên quan theo cách có mục đích, bao trùm, chủ 
động và mang tính chuyển đổi. 
 
Bốn hướng dẫn được nêu ra để hỗ trợ sự tham gia của nhiều bên liên quan: 
 

• Hướng dẫn 5.1 Xác định và cùng xây dựng các mục tiêu rõ ràng cho sự 
tham gia của các bên liên quan  

• Hướng dẫn 5.2 Thực hiện lập bản đồ các bên liên quan và phát triển sự 
hiểu biết về quan điểm, cũng như lợi ích của họ  

• Hướng dẫn 5.3 Thể chế hóa sự tham gia  

• Hướng dẫn 5.4 Hướng tới sự tham gia mang tính chuyển đổi, vượt ra 
ngoài tham vấn 

 

 

 

 

Hướng dẫn 5.1 Xác định và cùng xây dựng các mục tiêu rõ ràng cho 

sự tham gia của các bên liên quan  

✓ Đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan có mục đích và hiệu quả.  

✓ Cùng xây dựng mục tiêu với các bên liên quan. 

✓ Gắn kết các mục tiêu đề ra với các mục tiêu quốc gia và với nhu cầu tăng 

cường đổi mới sáng tạo. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét:  

• Hiểu rõ hơn về các rào cản và cơ hội cho quá trình chuyển đổi NNST. 

• Huy động các bên liên quan để hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu chuyển 

đổi NNST đã được xác định trong các kế hoạch quốc gia.  

• Thiết lập các chương trình hành động chung để thực hiện các kế hoạch 

quốc gia về quá trình chuyển đổi sang NNST, nếu có thể. Các lĩnh vực 

trọng tâm có thể bao gồm từng lĩnh vực đổi mới – tri thức, công nghệ, 

chuỗi giá trị và thị trường, hoặc bất kỳ điểm then chốt nào của quá trình 

chuyển đổi.  

• Xác định các chỉ số khả thi để hỗ trợ giám sát tiến độ so với các mục tiêu 

đề ra (xem Phụ lục B). 
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Hướng dẫn 5.2 Thực hiện lập bản đồ các bên liên quan và phát triển 

sự hiểu biết về quan điểm cũng như lợi ích của họ  

✓ Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được xem xét đầy đủ. 

✓ Xây dựng cơ sở vững chắc cho sự tham gia của các bên liên quan, phản ánh 

đặc điểm của từng nhóm tác nhân, phù hợp với các mục tiêu đã xác định. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Xác định và lập danh sách các bên liên quan ở cấp địa phương, cấp quốc 

gia và khu vực, bao gồm các diễn đàn và sáng kiến đa bên cụ thể có thể 

hỗ trợ hoặc cản trở thay đổi. 

• Xác định những bên liên quan dễ bị tổn thương hoặc bị gạt ra ngoài lề, 

cũng như các tác nhân mới nổi trong lĩnh vực phát triển bền vững như các 

liên minh --ví dụ: ISEAL, Sáng kiến thương mại bền vững (IDH), Bộ quy 

tắc chung cho cộng đồng cà phê (4C), UTZ/Rainforest Alliance, Grow Asia 

hoặc Liên đoàn quốc tế về Phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM) -- và 

các doanh nghiệp nông nghiệp. Tìm hiểu kỹ lịch sử tham gia và mức độ 

tin cậy của các bên liên quan đối với các cơ quan công quyền và các bên 

liên quan khác.  

• Xác định các rào cản đối với sự tham gia của các nhóm thiệt thòi (ví dụ: 

rào cản ngôn ngữ, nhận thức về sự an toàn, giới tính, công nghệ, các yếu 

tố văn hóa-xã hội).  

• Hiểu rõ quan điểm của các bên liên quan khác nhau đến quá trình chuyển 

đổi sang NNST (ủng hộ, phản đối hoặc trung lập). Ngoài ra, xác định 

những người ủng hộ chính có thẩm quyền, uy tín để triệu tập các bên liên 

quan và thu hút sự ủng hộ rộng rãi cho quá trình chuyển đổi. Phát triển 

các chiến lược phù hợp để thu hút và hợp tác với các bên liên quan có 

ảnh hưởng lớn, bao gồm chính quyền địa phương, tổ chức của nhà sản 

xuất, nhóm nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp để huy động nguồn 

lực, ý tưởng và nhân lực. 

 

 

Hướng dẫn 5.3 Thể chế hóa sự tham gia  

✓ Bố trị nguồn lực, thời gian và năng lực phù hợp để đảm bảo sự tham gia của 

các bên liên quan mang tính chủ động và bền vững, đồng thời quản lý hiệu 

quả sự mất cân bằng quyền lực. 

✓ Đảm bảo có sự hỗ trợ và công nhận đầy đủ đối với các nỗ lực tham gia, từ cả 

đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp. 

✓ Trao quyền cho những người tiên phong trong hoạt động tham gia bằng thẩm 

quyền, nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Thiết lập các nền tảng đa bên chính thức với sự đại diện mang tính bao 

trùm xã hội, có cơ chế trao đổi thường xuyên và tạo không gian an toàn 

để thảo luận, đàm phán và chia sẻ kiến thức. Các nền tảng này nên hỗ 

trợ tích hợp chính sách. 

• Chính thức hóa mối quan hệ với các tổ chức chủ chốt của các bên liên 

quan, đặc biệt là các nhóm nông dân, đảm bảo có đầu mối rõ ràng và cơ 

hội trao đổi thông tin. 

• Xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ trong các cơ quan nhà nước chủ 

chốt, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết. 

• Xây dựng các chính sách về sự tham gia của các bên liên quan, nêu rõ 

trách nhiệm, quy trình ra quyết định, nguyên tắc và bao gồm cơ chế khiếu 

nại và phản hồi. 

• Xây dựng các chính sách và quy định trao quyền, đảm bảo sự công nhận 

hợp pháp các nhóm chủ chốt, chẳng hạn như nhóm phụ nữ tự lực và xóa 

bỏ rào cản đối với sự tham gia. 

• Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc thu hút sự 

tham gia đa bên, bao gồm áp dụng các biện pháp để cân bằng quyền lực 

và hài hòa lợi ích. 
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Hướng dẫn 5.4 Hướng tới sự tham gia mang tính chuyển đổi, vượt 

ra ngoài sự tham vấn 

✓ Trao quyền cho các bên liên quan, đặc biệt là nông dân, phụ nữ và thanh niên, 

trên bốn khía cạnh: tiếng nói và sự tham gia, năng lực và nguồn lực, quyền và 

tiếp cận công lý, và tăng cường sự công nhận và hỗ trợ của xã hội thông qua 

khuôn khổ pháp lý (xem Hướng dẫn 2). 

✓ Xây dựng chương trình nghị sự hợp tác cho sự thay đổi bằng cách tạo ra một 

tầm nhìn chung cho quá trình chuyển đổi NNST nhằm hỗ trợ các mục tiêu nông 

nghiệp bền vững quốc gia. Sử dụng phương pháp "dự báo ngược" và Lý thuyết 

Thay đổi (ToC) để hiện thực hóa tầm nhìn này và huy động các bên liên quan. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Tạo dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho sự thay đổi bằng cách hỗ trợ các quan hệ 

đối tác có hiệu quả và phi truyền thống giữa các bên liên quan, bao gồm các tổ 

chức nông dân, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhóm thanh niên và phụ nữ, viện 

nghiên cứu, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, cơ sở học thuật, tổ chức tiêu 

chuẩn (như ISO), cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ. 

• Thúc đẩy trao đổi và lập trình chung giữa các sở ban ngành của Nhà nước và 

các đối tác, trao quyền cho các cơ quan phụ trách nông nghiệp để hợp tác với 

các cơ quan quản lý thương mại, đầu tư, y tế, việc làm cho thanh niên, đổi mới 

sáng tạo, môi trường, đa dạng sinh học, du lịch, phát triển nông thôn, giáo dục 

và truyền thông.  

• Nâng cao năng lực để xử lý các chủ đề nhạy cảm và tạo điều kiện cho đối thoại 

về các quan điểm đối lập để mở ra cơ hội thay đổi.  
• Giảm thiểu mất cân bằng quyền lực cản trở tiến trình và trao quyền cho các 

nhóm yếu thế. 

• Xây dựng niềm tin thông qua sự minh bạch, giao tiếp với sự tôn trọng, tiếp xúc 

thường xuyên và đảm bảo ảnh hưởng thực chất của các bên liên quan trong 

quá trình ra quyết định. Niềm tin giữa các bên liên quan thúc đẩy thay đổi và 

giúp vượt qua các quan điểm cố hữu. 

► Để biết thêm chi tiết:  

▪ Rethinking Our Food Systems: A Guide for Multi-Stakeholder Collaboration  

  

https://www.undp.org/facs/publications/rethinking-our-food-systems-guide-multi-stakeholder-collaboration
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6. Xây dựng chương trình nghiên cứu  

phục vụ chuyển đổi NNST 

“Hỗ trợ kỹ thuật thì dễ; đào tạo đại trà là có thể – nhưng điều còn thiếu là cách 

thích ứng NNST với từng bối cảnh cụ thể. Cần có nghiên cứu cùng với nông 

dân để tìm ra các giải pháp NNST phù hợp.” 

“Cần có bằng chứng từ thực tiễn rằng, với quá trình chuyển đổi NNST, chúng 

ta có thể 1) mở rộng quy mô, 2) sản xuất đủ và 3) xuất khẩu khi cần thiết.” 

–  Trích dẫn phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách 

෴෴෴ 

NNST kết hợp khoa học hiện đại với tri thức truyền thống. Nghiên cứu đóng 

vai trò quan trọng trong việc củng cố tính thuyết phục của các thực hành được 

phát triển bời cộng đồng địa phương và người dân bản địa. Nghiên cứu cũng 

giúp các chủ thể xây dựng tầm nhìn có hệ thống và hướng tới tương lai ở cấp 

độ trang trại, cảnh quan và hệ thống LTTP, đồng thời mở ra các con đường 

mới cho quá trình chuyển đổi. 

Tuy vậy, để chuyển các kết quả nghiên cứu thành những đổi mới và thay đổi rộng 

rãi, cần có các mô hình hợp tác mới giữa hệ thống nghiên cứu và các bên liên 

quan - đặc biệt là nông dân và các dịch vụ khuyến nông. Khu vực tư nhân cũng 

đóng vai trò quan trọng và thường bị xem nhẹ trong lĩnh vực nghiên cứu.   

Năm hướng dẫn được nêu ra để hỗ trợ việc phát triển chương trình nghiên 

cứu cho quá trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái: 

• Hướng dẫn 6.1 Định hình lại định hướng nghiên cứu để hỗ trợ quá trình 

chuyển đổi NNST 

• Hướng dẫn 6.2 Thúc đẩy các tiếp cận sáng tạo để thực hiện nghiên cứu 

và đồng sản xuất kiến thức với nhiều bên liên quan 

• Hướng dẫn 6.3 Xây dựng chương trình nghiên cứu NNST cấp độ trang 

trại nông hộ 

• Hướng dẫn 6.4 Chương trình nghiên cứu NNST quy mô cảnh quan 

• Hướng dẫn 6.5 Chương trình nghiên cứu NNST quy mô hệ thống lương 

thực thực phẩm ở nhiều cấp độ khác nhau 

Hướng dẫn 6.1 Định hình lại định hướng nghiên cứu để hỗ trợ quá 

trình chuyển đổi NNST 

✓ Tăng cường các hệ thống nghiên cứu công ở cấp độ trang trại, cảnh quan và 

hệ thống LTTP. 

✓ Ưu tiên các chương trình nghiên cứu cho phép đánh giá và so sánh hiệu quả 

kinh tế của các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm khác nhau và đánh giá 

tác động môi trường và xã hội (bao gồm cả các đánh đổi). Điều này đòi hỏi sự 

tích hợp tốt hơn giữa các nghiên cứu hệ thống và khoa học bền vững.  

✓ Thúc đẩy nghiên cứu ở các vùng đất cận biên và các hệ thống nông nghiệp 

khác được xác định là ưu tiên cho quá trình chuyển đổi NNST.  

✓ Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu về thiết kế đổi mới và quá trình tiếp nhận, 

mở rộng áp dụng.  

✓ Khuyến khích nghiên cứu ghi nhận và học hỏi từ hệ thống tri thức của nông 

dân và người bản địa, đồng thời khám phá sự kết hợp giữa tri thức này với 

cách tiếp cận dựa trên khoa học. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Ưu tiên các chương trình nghiên cứu về đa dạng hóa trang trại, sinh kế 

và sử dụng đất để thúc đẩy khả năng chống chịu về kinh tế, xã hội và sinh 

thái cũng như năng suất dài hạn ở cấp độ cảnh quan. 

• Hỗ trợ các lộ trình nhằm duy trì và nâng cao tính toàn vẹn của hệ sinh thái 

nông nghiệp, bao gồm chuyển đổi từ cây hàng năm sang cây lâu năm ở 

những khu vực đất dốc, kết hợp trồng trọt - chăn nuôi, giảm sử dụng và 

phụ thuộc vào các đầu vào bên ngoài (xem Hướng dẫn 6.3). 

• Đầu tư vào các nhóm nghiên cứu liên ngành, tận dụng kinh nghiệm trong 

nước và quốc tế khi cần thiết, để cung cấp các khung đánh giá toàn diện 

cho hệ thống nông nghiệp và LTTP (ví dụ: về năng suất, tạo thu nhập, cải 

thiện sinh kế, an ninh lương thực, bao gồm dinh dưỡng và cải thiện chế 

độ ăn uống lành mạnh, hiệu quả sử dụng tài nguyên và sức khỏe của hệ 

sinh thái, công bằng, trao quyền cho phụ nữ, sự phù hợp về mặt văn hóa 

và khả năng chống chịu). 
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• Học hỏi và điều chỉnh các phương pháp và công cụ để phân tích hiệu suất 

NNST (xem Phụ lục B và các phương pháp hạch toán chi phí thực tế). 

• Hỗ trợ và tích hợp tốt hơn trong xây dựng chính sách, các chương trình 

nghiên cứu thực sự đánh giá hiệu quả và tác động của các hệ thống nông 

nghiệp đa dạng, hệ thống sử dụng đất/cảnh quan và hệ thống thực phẩm 

nông thôn/thành thị dựa vào các khung đánh giá toàn diện. 

Để biết thêm chi tiết: 

► True cost accounting 

 

 

Hướng dẫn 6.2 Thúc đẩy các phương pháp nghiên cứu đổi mới và 

đồng kiến tạo trí thức với nhiều bên liên quan 

✓ Tăng cường tính liên tục giữa nghiên cứu, chia sẻ tri hức và nâng cao năng lực 

(xem Hướng dẫn 4). 

✓ Phối hợp các nỗ lực ở cấp quốc gia và cấp ASEAN để xác định và đầu tư vào 

các Trung tâm xuất sắc, kết hợp nghiên cứu thực nghiệm dài hạn với các cơ sở 

đào tạo và dịch vụ thực hành. 

✓ Ưu tiên phương pháp và công cụ nghiên cứu hành động có sự tham gia trong 

hệ thống nghiên cứu nông nghiệp quốc gia nhằm: 1) đảm bảo sự tham gia của 

nông dân và các bên liên quan vào quá trình thiết kế và triển khai nghiên cứu, 

và từ đó, tăng cường năng lực phát triển phương thức và giải pháp phù hợp ở 

cấp độ trang trại, cộng đồng và hệ thống LTTP; và 2) hỗ trợ và tích hợp sản xuất 

tri thức từ các tổ chức nông dân, các tổ chức phi chính phủ và các chủ thể khác. 

✓ Tăng cường quan hệ đối tác khoa học - chính sách về NNST và hệ thống LTTP 

bền vững ở cấp địa phương, quốc gia và ASEAN, phù hợp với chương trình 

nghị sự chuyển đổi hệ thống LTTP. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Thúc đẩy sự hợp tác giữa các hệ thống nghiên cứu nông nghiệp quốc gia với 

các quan hệ đối tác và mạng lưới nghiên cứu toàn cầu và khu vực tập trung 

vào NNST và hệ thống LTTP bền vững. 

• Đầu tư phát triển năng lực nghiên cứu kết hợp chuyên môn kỹ thuật và bằng 

chứng khoa học với các công cụ thúc đẩy và kỹ năng thương thảo (bao gồm 

các nghiên cứu Tương lai và Lý thuyết Thay đổi có sự tham gia). Điều này 

sẽ củng cố việc lập kế hoạch và giám sát chính sách toàn diện thông qua 

các tiến trình có sự tham gia của nhiều bên liên quan ở cấp quốc gia và 

cấp cảnh quan (liên kết với Hướng dẫn 1, Hướng dẫn 5 và Phụ lục B). 

• Hỗ trợ và tích hợp tốt hơn các chương trình nghiên cứu vào việc lập kế 

hoạch chính sách để đánh giá hiệu suất và tác động của các hệ thống canh 

tác đa dạng, hệ thống sử dụng đất/ cảnh quan và hệ thống thực phẩm nông 

thôn/thành thị bằng cách dựa trên các khung đánh giá toàn diện. 

Để biết thêm chi tiết: 

▪ Participatory theory of change and the agroecological transition 

Hướng dẫn 6.3 Xây dựng chương trình nghiên cứu NNST ở cấp độ trang trại 
✓ Ưu tiên nghiên cứu hành động có sự tham gia của các hộ nông dân, cộng 

đồng nông thôn, người dân bản địa, các tổ chức nông dân, nhóm phụ nữ, 

thanh niên hoặc sinh viên/ học sinh, chính quyền và dịch vụ địa phương.  

✓ Đồng thiết kế các giải pháp kỹ thuật - xã hội ở cấp trang trại với các tác nhân 

địa phương, dựa trên các nguyên tắc NNST. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Đồng thiết kế các thử nghiệm dài hạn trên đồng ruộng trong nhiều bối 

cảnh khác nhau, đặc biệt bao gồm các phương thức đa dạng hóa để cung 

cấp bằng chứng thực tiễn về các ưu điểm kỹ thuật và kinh tế-xã hội tương 

đối của các hệ thống và thực hành NNST khác nhau, đồng thời hỗ trợ 

đồng thiết kế các hệ thống trồng trọt và chăn nuôi đa dạng. 

• Phát triển các chương trình lai tạo giống do các nhà khoa học thực hiện 

và các chương trình chọn lọc giống cùng với nông dân để tìm kiếm các 

đặc tín ưu việt của cây trồng (ví dụ: bộ rễ sâu, khả năng chịu hạn) đảm 

bảo hiệu quả (năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu khí hậu) trong 

các điều kiện canh tác và thực hành NNST cụ thể (ví dụ: đa dạng hóa 

canh tác, giảm đầu vào hóa chất). 

• Hỗ trợ nghiên cứu hành động có sự tham gia về kết hợp trồng trọt – chăn 

nuôi, kết hợp khoa học cây trồng và vật nuôi, dựa trên các nguyên tắc tái 

sử dụng và kinh tế tuần hoàn. 

https://teebweb.org/where-we-work/asia-pacific/thailand/
https://www.asset-project.org/content/download/5163/38223/version/2/file/Participatory+theory+of+change+and+the+agroecological+transition+2023_ASSET+Project.pdf
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• Theo đuổi nghiên cứu có sự tham gia và mang tính hệ thống về bảo vệ 

cây trồng theo NNST, tập trung vào khai thác các sinh vật có lợi để kiểm 

soát sâu bệnh, từ đó ưu tiên các biện pháp phòng ngừa thay vì cách tiếp 

cận chữa trị. 

• Hỗ trợ nghiên cứu về các loại cây trồng dịch vụ đa chức năng có khả năng 

tái tạo các hệ sinh thái nông nghiệp bị suy thoái, giảm đầu vào bên ngoài 

và góp phần tăng năng suất. 

• Hỗ trợ nghiên cứu về cơ giới hóa chi phí thấp và công nghệ đơn giản để 

giảm bớt lao động nặng nhọc (xem thêm Hướng dẫn 3). 

• Đồng thiết kế, cùng với cộng đồng nông dân, máy móc, thiết bị nông 

nghiệp, công cụ không gian và công nghệ số (rô bốt, cảm biến tự động, 

ứng dụng nông nghiệp) để giám sát và điều chỉnh hệ thống NNST ở cấp 

độ trang trại và cảnh quan (xem thêm Hướng dẫn 2.4). 

Hướng dẫn 6.4 Xây dựng chương trình nghiên cứu NNST ở cấp độ 

cảnh quan 
✓ Ưu tiên nghiên cứu giải quyết các khía cạnh không gian và thời gian ở cấp độ 

cảnh quan: 1) để hiểu mối quan hệ và ý nghĩa của các mô hình đa dạng hóa 

và các thực hành quản lý cây trồng và vật nuôi; và 2) để mô tả chức năng và 

dịch vụ của hệ sinh thái cũng như sinh kế ở nông thôn và thành thị và các tổ 

chức cộng đồng. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Ưu tiên nghiên cứu hành động có sự tham gia để hỗ trợ các tiếp cận cảnh 

quan như quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia toàn diện (xem Hướng 

dẫn 1.3) thông qua:  

o Các công cụ không gian như phương tiện trực quan hóa để hỗ trợ quản 

trị đa bên trong quản lý cảnh quan (quy hoạch vùng) và tích hợp các 

góc nhìn khác nhau, bao gồm NNST cảnh quan. 

o Công cụ lập kế hoạch và giám sát có sự tham gia để thúc đẩy tính bao 

trùm và quyền sở hữu của địa phương, đồng thời tích hợp các quan 

điểm xã hội và chính sách. 

Hướng dẫn 6.5 Xây dựng chương trình nghiên cứu NNST ở cấp độ 

hệ thống LTTP (cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu) 

✓ Tăng cường nghiên cứu liên ngành về hệ thống LTTP trong các hệ thống nghiên 

cứu quốc gia, bao gồm nông nghiệp, y tế, môi trường và xã hội, để thúc đẩy mối 

quan hệ khoa học - chính sách về chuyển đổi hệ thống LTTP. 

✓ Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu hợp tác tích hợp NNST vào tiếp cận hệ thống 

LTTP, phục vụ công tác lập kế hoạch chính sách và thiết kế đổi mới hệ thống LTTP. 

✓ Thúc đẩy quan hệ đối tác với các cơ quan nghiên cứu và mạng lưới nghiên cứu 

nhằm hỗ trợ thiết kế và triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động quốc gia về 

chuyển đổi hệ thống LTTP ở cấp quốc gia và cấp địa phương, đồng thời tăng 

cường tính gắn kết của chúng với chương trình nghị sự toàn cầu tại ASEAN. 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Ưu tiên các chương trình hợp tác nhằm điều chỉnh các phương pháp đánh 

giá hệ thống LTTP phù hợp với nhu cầu chính sách quốc gia và địa 

phương (xem Hướng dẫn 1,  Hướng dẫn 5 và Phụ lục B). 

• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển năng lực địa phương về các 

hệ thống và công cụ quản lý dữ liệu. Điều này bao gồm việc đảm bảo thu 

thập, khả năng tương thích và sử dụng các bộ dữ liệu thống nhất, cho 

phép đánh giá toàn diện quá trình chuyển đổi ở cấp độ cấp độ hệ thống 

LTTP. 

• Hỗ trợ các nghiên cứu có thể đồng hành với sự phát triển hệ thống LTTP 

bền vững tại địa phương và củng cố các chuỗi giá trị thực phẩm ngắn, 

chẳng hạn như xây dựng nhãn hiệu vùng (thông qua đó các địa phương 

có nguồn lực và thực hành đặc thù xây dựng nhãn hiệu cho một bộ sản 

phẩm và dịch vụ - bao gồm cả du lịch – dựa trên và duy trì uy tín của tên 

địa danh) cũng như tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng riêng.  

• Thúc đẩy các nền tảng dựa trên nghiên cứu về NNST và hệ thống LTTP, 

đồng thời hỗ trợ sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu quốc gia vào 

các mạng lưới đa tác nhân rộng hơn có liên quan. 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Guidance on strengthening national science-policy interfaces for agrifood systems  

▪ CIRAD, FAO, EU. 2023. Transforming food systems: from assessment to policy  
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           7. Tài chính cho quá trình chuyển đổi NNST  

“Các tổ chức tài chính được khuyến khích phát triển các cơ chế tài chính và 

công cụ bảo hiểm sáng tạo nhằm hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là 

các giải pháp phù hợp cho nông dân nhỏ, bao gồm cả nông hộ gia đình, trên 

cơ sở xem xét triển vọng phát triển dài hạn.”  

–  Hướng dẫn của ASEAN về Thúc đẩy Đầu tư có trách nhiệm vào Thực phẩm, 

Nông nghiệp và Lâm nghiệp (RAI) ෴෴෴ 

Việc đảm bảo tiếp cận tài chính là điều cần thiết để nông dân đầu tư vào chuyển 

đổi sang NNST. Ngoài các hình thức tài trợ và hỗ trợ trực tiếp, các nhà hoạch 

định chính sách cần điều chỉnh các quy định và công cụ tài chính và đầu tư ở 

cả cấp quốc gia và địa phương trong ASEAN.  

Bộ Hướng dẫn RAI của ASEAN cung cấp hướng dẫn quan trọng để đảm bảo 

rằng các khoản đầu tư của khu vực tư nhân không làm gia tăng bất bình đẳng, 

gây tổn hại cho sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ hoặc làm cạn kiệt tài nguyên 

thiên nhiên. Các hướng dẫn này đưa ra các nguyên tắc chính cho các tổ chức 

tài chính và đơn vị tài trợ khi xây dựng chính sách cho vay và cấp vốn, danh 

mục đầu tư quốc gia cúng như đồng tài trợ với những bên khác.  

Xu hướng tài chính xanh và có trách nhiệm đang phát triển mạnh, với nhiều 

nguồn tài trợ và công cụ đa dạng. Các nhà hoạch định chính sách đóng vai trò 

quan trọng trong việc hướng dẫn và thử nghiệm các tiếp cận sáng tạo để khai 

thác tiềm năng của tài chính bền vững. Điều này góp phần hỗ trợ chuyển đổi 

trên thực tế, cải thiện sinh kế của nông dân và nông thôn, đồng thời giải quyết 

các nhu cầu và cam kết liên quan đến hành động khí hậu, sức khỏe và dinh 

dưỡng, phục hồi đất, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái. 

Ba hướng dẫn được nêu ra để tài trợ cho quá trình chuyển đổi NNST: 

• Hướng dẫn 7.1 Tạo khuôn khổ cho phép tái sử dụng nguồn tài trợ công 
và tư cho quá trình chuyển đổi  

• Hướng dẫn 7.2 Xây dựng chiến lược NNST quốc gia và khuôn khổ rõ ràng 
để hướng nguồn tài trợ quốc tế vào quá trình chuyển đổi 

• Hướng dẫn 7.3 Phát triển các mô hình tài chính sáng tạo đáp ứng nhu cầu 
của nông dân sản xuất nhỏ trong chuyển đổi (với nhiều bối cảnh khác 
nhau), đồng thời tận dụng nguồn tài chính bền vững toàn cầu 

Hướng dẫn 7.1 Xây dựng khung chính sách thuận lợi để tái định 

hướng nguồn vốn công và tư cho quá trình chuyển đổi 

✓ Thúc đẩy quan hệ đối tác công tư và sự tham gia của nhiều bên liên quan để 

tăng cường các cam kết và hành động chung hướng tới việc tài trợ cho quá 

trình chuyển đổi (xem Hướng dẫn 1.5 và Hướng dẫn 5). 

✓ Cải cách các khoản trợ cấp nông nghiệp và thực phẩm quốc gia cùng với các 

chương trình xuất nhập khẩu và chính sách giá để phản ánh đầy đủ chi phí và 

lợi nhuận của đầu vào và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Điều này đòi hỏi 

phải đánh giá chi phí toàn diện đối với các hệ thống canh tác và chuỗi giá trị 

khác nhau, bao gồm hệ thống NNST (xem Hướng dẫn 3.6 và Hướng dẫn 6.1). 

✓ Hỗ trợ khu vực ngân hàng trong nước trong việc phát triển các tiêu chuẩn và 

công cụ tài chính bền vững phù hợp với quá trình chuyển đổi và tiếp cận tài 

chính xanh và tài chính có trách nhiệm. 

✓ Huy động khu vực ngân hàng địa phương và các tổ chức tài chính vi mô tham 

gia tài trợ cho quá trình chuyển đổi (ví dụ: giảm quy mô tối thiểu của các quỹ và 

tạo điều kiện cho các tổ chức và cộng đồng địa phương tiếp cận nguồn vốn). 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Thúc đẩy các công cụ dựa trên hiệu quả trong cải cách pháp luật và sửa 

đổi các quy định của ngành ngân hàng (ví dụ: sử dụng Hướng dẫn ASEAN 

về Công cụ Tài chính xanh).  

• Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa khu vực tài chính trong nước và các tổ chức 

tài chính phát triển đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để thiết lập 

các thực hành và tiêu chuẩn tốt, đồng thời xây dựng năng lực quốc gia về 

tài chính có điều kiện (thúc đẩy Đầu tư đất đai mang tính chuyển đổi). 

• Hỗ trợ các ngân hàng địa phương hoạt động như các đơn vị tập hợp các 

dự án xanh dựa trên NNST và phát triển chứng khoán hóa xanh, giúp các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận gián tiếp thị trường vốn. 

• Tăng cường các quy định bù đắp môi trường và điều phối nguồn vốn từ các 

công ty nông sản thực phẩm lớn vào các chương trình chuyển đổi NNST. 

• Xây dựng trên cơ sở lập kế hoạch chính sách cấp cảnh quan để hỗ trợ 

phân cấp tài chính nông nghiệp cho các tiểu vùng (xem Hướng dẫn 1.3). 
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Hướng dẫn 7.2 Xây dựng chiến lược quốc gia về NNST và khung 

trách nhiệm giải trình nhằm hướng nguồn tài trợ quốc tế vào quá 

trình chuyển đổi 

✓ Xây dựng lộ trình chiến lược quốc gia nhất quán và khung trách nhiệm giải 

trình cho quá trình chuyển đổi NNST – phù hợp với các ưu tiên của chính phủ 

được nêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và các chiến lược 

và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học – qua đó cải thiện năng 

lực thu hút và định hướng tài chính bền vững và đầu tư tác động (xem Phụ lục 

O) – từ nhiều chủ thể thuộc khu vực công và tư – vào việc hỗ trợ các khoản 

đầu tư ở cấp độ địa phương cho NNST và khuyến khích những người thúc 

đẩy và đổi mới NNST. 

✓ Xác định hoặc thành lập một Tổ công tác cấp cao gồm nhiều bên liên quan (ví 

dụ: đại diện các Bộ ngành, các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức phi chính 

phủ, nhà tài trợ) chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược tài chính nhằm hiện 

thức hóa lộ trình chiến lược về NNST, đồng thời xác định các công cụ tài chính 

phù hợp. 

✓ Đàm phán với các quỹ và nhà đầu tư để huy động vốn tài trợ cho các lộ trình 

chuyển đổi NNST tại địa phương, ví dụ như thông qua việc tận dụng nguồn 

tài chính khí hậu – bao gồm các mục tiêu giảm thiểu và thích ứng cũng như 

tín chỉ đa dạng sinh học. 

 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét: 

• Đặt ra các mục tiêu và chỉ số rõ ràng cho quá trình chuyển đổi NNST thông 

qua lập kế hoạch chính sách toàn diện và Giám sát & Đánh giá (xem 
Hướng dẫn 1 và Phụ lục B) để xây dựng lộ trình NNST mang tính chiến 

lược và khung giải trình thống nhất – bao gồm xem xét mục tiêu 10 của 

Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal và các kết quả định 

lượng cho cả hoạt động giảm nhẹ và thích ứng. 

• Tích hợp các mục tiêu NNST vào các kế hoạch của quốc gia, ví dụ như 

Đóng góp tự quyết định của quốc gia và Chiến lược và Kế hoạch hành 

động quốc gia về đa dạng sinh học, đồng thời bổ sung các mục tiêu và chỉ 

số về sức khỏe, xã hội và môi trường khác, bao gồm cả những mục tiêu 

và chỉ số liên quan đến hệ thống LTTP; và đảm bảo tính nhất quán với 

các quy hoạch phát triển nông nghiệp và các công cụ phân vùng quốc gia.  

• Trình bày các mục tiêu NNST (và nhu cầu tài trợ liên quan) như một yêu 

cầu chiến lược được đặt lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự 

đàm phán song phương (ví dụ: Hiệp định thương mại tự do, các thỏa 

thuận thương mại, đàm phán các chương trình viện trợ công) và đa 

phương (ví dụ: Hội nghị các bên), khi phù hợp. 

• Thúc đẩy áp dụng các quy trình đánh giá tác động xã hội và môi trường 

để quyết định các khoản đầu tư lớn của khu vực công và tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp thực phẩm và lồng ghép các tiêu chí/chỉ số NNST vào đó. 

 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ The ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture 

and Forest 

▪ ASEAN Green Financial Instruments Guide 

▪ Transformative Land Investment 

▪ Agroecology fund 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aseanraiguidelines.org/
https://www.aseanraiguidelines.org/
https://www.climatebonds.net/files/reports/asean_green_fin_istruments_cbi_012019_0.pdf
https://tli.cifor-icraf.org/
https://tli.cifor-icraf.org/
https://agroecologyfund.org/
https://agroecologyfund.org/
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Hướng dẫn của ASEAN về Chính sách cho chuyển đổi NNST 

Hướng dẫn 7.3 Phát triển các mô hình tài chính sáng tạo đáp ứng nhu 

cầu của nông dân sản xuất nhỏ cho chuyển đổi (trong các bối cảnh 

khác nhau), đồng thời tận dụng nguồn tài chính bền vững toàn cầu 

✓ Khám phá sự đa dạng của các nguồn và mô hình tài chính, và đánh giá khả 

năng cung cấp các giải pháp tài chính thích ứng với các thách thức và nhu 

cầu địa phương khác nhau. 

✓ Thúc đẩy thử nghiệm các mô hình và công cụ tài chính cho quá trình chuyển 

đổi, gắn với các mô hình tài chính toàn cầu nhằm hỗ trợ chuyển đổi phù hợp 

với địa phương, áp dụng phương pháp tiếp cận tổng thể nhằm đáp ứng nhu 

cầu của nông dân và các bên liên quan tại địa phương trong quá trình chuyển 

đổi, đồng thời đáp ứng nhu cầu giám sát tác động, chứng nhận, cũng như đạt 

được mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và toàn cầu. 

✓ Giao nhiệm vụ và trao quyền cho một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm 

điều phối và giám sát việc thí điểm các công cụ tài chính đổi mới sáng tạo cho 

chuyển đổi (như mô tả ở trên), đảm bảo phù hợp với các mục tiêu quốc gia và 

thúc đẩy chiến lược tài chính dựa trên NNST (xem Hướng dẫn 7.2) 

 

Để đạt được điều này, các nước thành viên ASEAN có thể xem xét:  

• Điều phối các nỗ lực và chuyên môn từ các bên liên quan khác nhau, bao 

gồm các tổ chức phát triển, nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ để 

thiết kế, thử nghiệm và dần dần điều chỉnh các công cụ tài chính cho quá 

trình chuyển đổi. Cách tiếp cận này cần kết hợp: 1) hỗ trợ phù hợp với 

nhu cầu chuyển đổi của nông hộ nhỏ trong các bối cảnh địa phương khác 

nhau; 2) hệ thống giám sát đáng tin cậy và đo lường kết quả môi trường 

và xã hội; và 3) các sắp xếp thể chế phù hợp với các mô hình tài chính đa 

dạng; và 4) cung cấp các hệ thống khen thưởng phù hợp cho những nông 

dân chuyển đổi, bao gồm cả chiến lược đổi mới để giảm thiểu rủi ro (ví 

dụ, tham khảo sáng kiến tài chính bền vững tiên phong của Dei Meas tại 

Campuchia). 

• Thiết kế và thí điểm các công cụ tài chính chủ yếu dựa trên sự hỗ trợ phù 

hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nông dân và các bên liên quan 

tại địa phương trong quá trình chuyển đổi.  

• Hỗ trợ các dự án và chương trình dài hạn do cộng đồng địa phương dẫn 

dắt – những người gắn bó trực tiếp và gần gũi nhất với những nông hộ 

nhỏ - nhằm đảm bảo các sáng kiến này thực sự đáp ứng nhu cầu tại chỗ 

của người dân địa phương. Tận dụng  năng lực chuyên môn nghiên cứu 

và công nghệ tiên tiến để xây dựng các chỉ số phù hợp có khả năng định 

lượng các kết quả về môi trường và xã hội của các phương thức chuyển 

đổi NNST khác nhau (xem Hướng dẫn 6.1). Điều này sẽ góp phần thúc 

đẩy việc thiết kế các hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV) tiên 

tiến, không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tài chính bền vững 

trong việc theo dõi và báo cáo tác động mà còn thích ứng để tài trợ hiệu 

quả cho các lộ trình chuyển đổi tại địa phương. 

 

► Để biết thêm chi tiết: 

▪ Transition financing (Dei Meas) 

https://www.swisscontact.org/en/countries/cambodia/isa-institutionalisation/transition-financing
https://www.swisscontact.org/en/countries/cambodia/isa-institutionalisation/transition-financing
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Thực hiện: thúc đẩy quá trình chính 

sách quốc gia và ASEAN 
Nhóm công tác chuyên ngành ASEAN về cây trồng (ASWGC) và Sáng kiến 

về nông nghiệp sinh thái do Lào điều phối (LICA) với tư cách là Nhóm tham 

chiếu cho ASEAN sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy việc tiếp nhận và thực hiện 

các Hướng dẫn chính sách:  

• Các đầu mối quốc gia của ASWGC, các cơ quan chuyên ngành 

khác thuộc AMAF, LICA và các bên liên quan khác có vai trò quan 

trọng trong quá trình chuyển đổi NNST ở cả cấp khu vực và cấp 

quốc gia.  

 

• Các hành động thực hiện và khung thời gian được nêu dưới đây 

nhằm mục đích củng cố các quy trình chính sách khu vực và quốc 

gia trên cơ sở tự nguyện.   

 

• Sự tham gia mạnh mẽ hơn giữa các ngành và các quy trình chính 

sách là một cách tiếp cận quan trọng để thực hiện. 

 

• Việc đánh giá và sửa đổi định kỳ các hướng dẫn sẽ do LICA chủ trì 

với sự hỗ trợ của Ban thư ký ASEAN. Việc rà soát và sửa đổi này 

sẽ giúp phổ biến các hướng dẫn và đảm bảo tính phù hợp và hiệu 

quả của các hướng dẫn trong tương lai. 

 

 

 

 

 

Bảng 2. Các hành động thực hiện ở cấp khu vực và quốc gia và khung thời gian 

Cấp độ hành động và 
cơ quan chịu trách 
nhiệm 

Khung thời gian 

Ngắn hạn 
Trung hạn và 
Dài hạn 

Triển khai tại cấp khu 
vực: 
 
Các cơ quan chuyên 
ngành ASEAN thuộc 
AMAF, LICA  

• Phổ biến các hướng dẫn và 
tài liệu liên quan khác về nông 
nghiệp bền vững như là một 
“gói” tổng thẻ. 

• Huy động nguồn lực để LICA 
tăng cường đối thoại và hành 
động với sự hỗ trợ của các đối 
tác phát triển. 

• Phổ biến các hướng dẫn này 
tới các cơ quan chuyên ngành 
khác của ASEAN thông qua 
các hội thảo. 

• Xây dựng các khuyến nghị 
cho các hành động tiếp theo 
của các cơ quan chuyên 
ngành ASEAN có liên quan.  

• Xây dựng và phổ biến các tài 
liệu vận động và nguồn lực kỹ 
thuật phù hợp 

•  Sẽ được xác 
định sau khi 
tham vấn 
thêm. 

Thực hiện ở cấp quốc 
gia trên cơ sở tự 
nguyện 
 
LICA quốc gia và các 
đầu mối của ASWGC, 
các cơ quan chuyên 
ngành khác thuộc 
AMAF  

• Rà soát và phổ biến các 
hướng dẫn ở cấp quốc gia. 

• Chỉ định các cơ quan đầu mối 
quốc gia để hỗ trợ kỹ thuật khi 
cần thiết. 

• Sẽ được xác 
định sau khi 
tham vấn 
thêm. 
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Hướng dẫn Chính sách về Chuyển đổi NNST ở khu vực ASEAN – Phụ lục 

Phụ lục: Các tài liệu chính 

 

Phụ lục A. Lý thuyết Thay đổi 

Lý thuyết thay đổi sau đây được xây dựng với sự hỗ trợ 

của dự án Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống 

thực phẩm an toàn ở Đông Nam Á (ASSET) cùng với các 

đối tác chính -- bao gồm LICA, Liên minh Học tập nông 

nghiệp sinh thái ở Đông Nam Á (ALiSEA), Liên danh 

Nông nghiệp bảo tồn và Thâm canh bền vững (CASIC) 

và Đối tác châu Á về Phát triển nguồn nhân lực cho khu 

vực nông thôn (AsiaDHRRA) – thông qua chuỗi các cuộc 

tham vấn và hội thảo nhiều bên tham gia, và phỏng vấn 

các nhà hoạch định chính sách, sử dụng Lý thuyết Thay 

đổi có sự tham gia và các phương pháp tiếp cận tư duy 

thiết kế lấy con người làm trung tâm. Lý thuyết Thay đổi 

này mô tả hiện trạng, các lộ trình chuyển đổi, kết quả đầu 

ra và tác động dài hạn mà các bên liên quan khỳ vọng 

trong quá trình chuyển đổi NNST ở khu vực ASEAN.  

Hình A1. Chuyển đổi NNST ở ASEAN – Lý thuyết Thay đổi  
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Hướng dẫn Chính sách về Chuyển đổi NNST ở khu vực ASEAN – Phụ lục 

Phụ lục B. Giám sát & Đánh giá (M&E) quá trình chuyển 

đổi NNST 

Việc xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả và khung giám sát được thống nhất là 

rất cần thiết để theo dõi tiến trình chuyển đổi NNST, đánh giá chi phí - hiệu quả của 

các công cụ chính sách đã chọn, đảm bảo rút kinh nghiệm từ thực tiễn và kịp thời 

điều chỉnh chính sách. Ngoài ra, cần xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và nguồn 

lực phù hợp để Giám sát & Đánh giá về chuyển đổi NNST ở cấp quốc gia. Lý tưởng 

nhất, các hệ thống và khung M&E phải cung cấp thông tin đầu vào trực tiếp cho 

các quy trình chính sách và xây dựng chương trình nghị sự, chương trình nghiên 

cứu dài hạn, cũng như đảm bảo theo dõi và đánh giá minh bạch và bao trùm, phù 

hợp với bối cảnh quốc gia.  

Giám sát quá trình chuyển đổi ở các cấp độ khác nhau  

Các khung đo lường phát triển nông nghiệp hiện nay chủ yếu tập trung vào năng 

suất, sản lượng và thu nhập, mà chưa phản ánh đầy đủ tính đa chức năng của 

nông nghiệp (Caron và cộng sự, 2008). Giám sát quá trình chuyển đổi NNST đòi 

hỏi phải đánh giá trên phạm vi rộng với các tiêu chí ở ba cấp độ sau.   

Cấp độ hệ thống Chỉ số ví dụ 

Kinh tế xã hội vĩ mô An toàn và an ninh lương thực, đầu tư NNST, thương mại và 

việc làm, năng lực nghiên cứu và khuyến nông 

Cảnh quan và vùng Đa dạng sinh học, quyền sử dụng đất, tuần hoàn trong sử dụng 

tài nguyên, tuân thủ quy định, đa dạng chế độ ăn  

Cánh đồng và nông 

hộ 

Năng suất, độ phì của đất, mức độ phơi nhiễm thuốc trừ sâu, 

hiệu quả sử dụng nước, phát thải khí nhà kính 

 

Điều chỉnh các quy trình M&E phù hợp với địa phương  

Một thỏa thuận khu vực về các chỉ số cốt lõi có thể hỗ trợ các hệ thống M&E tự 

nguyện ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, các chỉ số này cần được điều chỉnh cho phù 

hợp với điều kiện từng nước. Trọng tâm phải là các chỉ số thực tế, dễ hiểu, có thể 

thu thập, lưu trữ và truyền tải đến các bên liên quan theo thời gian. Việc ựa chọn 

chỉ số, phân công trách nhiệm, quy trình và công cụ càn tính đến kết quả đầu ra 

mong muốn về nội dung, định dạng, thời điểm và khả năng tiếp cận của các bên 

liên quan chính.  

Thu hút sự tham gia của các bên liên quan  

Các cách tiếp cận đồng sáng tạo và có sự tham gia cần được áp dụng trong tất cả 

các giai đoạn của M&E. Nông hộ, doanh nghiệp nông sản, cơ quan chính phủ, tổ 

chức phi chính phủ và nhà tài trợ đều có thể tham gia vào việc xác định các chỉ số, 

thu thập dữ liệu và phân tích và cũng có thể hưởng lợi từ tri thức được tạo ra thông 

qua hệ thống M&E. Mỗi nhóm có nhiều khả năng sử dụng kết quả M&E để cải thiện 

hiệu quả hoạt động của mình theo các chỉ số NNST nếu họ đã tham gia trong suốt 

quá trình M&E. Những thay đổi về mô hình sử dụng đất, xu hướng thực hành sản 

xuất, mức phát thải và tồn dư, mức độ tuân thủ quy định và hành vi thị trường là 

những số chỉ số có thể theo dõi thông qua các công nghệ số bao gồm cảm biến 

cầm tay, ứng dụng điện thoại thông minh, cảm biến từ xa, thiết bị bay không người 

lái, rô bốt và công nghệ chuỗi khối (blockchain(, cùng nhiều công cụ khác. 

Các công cụ sau đây đã được thử nghiệm ở một số quốc gia, với sự tham gia của 

nhiều bên liên quan. Mỗi công cụ được thiết kế để đánh giá các khía cạnh khác 

nhau của quá trình chuyển đổi NNST.  

Công cụ M&E Người dùng chính Nguồn lực trực tuyến 

Công cụ đánh giá hiệu 

suất nông nghiệp sinh 

thái (TAPE) 

Nhà sản xuất (nông dân, cơ quan 

nông nghiệp, cố vấn kỹ thuật), nhà 

hoạch định chính sách và các tác 

nhân phát triển 

►Online resource     

►Guidelines 

 

Nhóm công tác về 

phương pháp chuyển 

đổi NNST 

Các tác nhân phát triển ►Handbook 

 

Công cụ Tiêu chí 

NNST kinh doanh 

Khu vực tư nhân: nhà đầu tư, 

doanh nhân và công ty 

►Online resource      

►Toolkit 

Bộ công cụ phân tích 

tài chính NNST  

Khu vực công: các Bộ của chính 

phủ và các cơ quan phát triển 

►Online resource     

►Toolkit 

 

 

https://www.fao.org/agroecology/tools-tape/en/
https://openknowledge.fao.org/bitstreams/8ad4bb1b-c06d-4260-835e-564698493149/download
https://www.avsf.org/app/uploads/2023/12/memento-gret-uk-web-pages.pdf
https://www.agroecology-pool.org/b-act/
https://www.agroecology-pool.org/wp-content/uploads/2023/08/B-ACT_User_Guide__final.pdf
https://agroecology-coalition.org/agroecology-finance-assessment-tool/
https://psa.copsam.com/wp-content/uploads/2023/01/agroecology_financial_toolkit.pdf
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Phụ lục C. Các nguồn lực thể chế cho quá trình chuyển 

đổi NNST 

Bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức quốc tế hỗ trợ NNST ở 

Đông Nam Á. Bao gồm các tổ chức có trụ sở tại khu vực hoặc có các đối tác tích 

cực ở các quốc gia thành viên ASEAN. Các tổ chức quốc gia và dự án phát triển 

không được bao gồm trong danh sách này. 

Tên Website Lĩnh vực trọng tâm 

Liên minh Nông nghiệp sinh 

thái 

Agroecology 

Coalition 
Liên minh toàn cầu để chuyển đổi hệ thống 

LTTP thông qua NNST 

Liên minh học tập NNST ở 

Đông Nam Á 
ALiSEA 

Chia sẻ kiến thức giữa các nhà thực hành 

NNST, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ và 

tổ chức xã hội dân sự 

Nông nghiệp sinh thái ở Đông 

Nam Á 
ASEA 

Quan hệ đối tác nghiên cứu và đào tạo giữa 13 

cơ sở nghiên cứu và giáo dục 

Nền tảng đối tác chuyển đổi 

nông nghiệp sinh thái 

Agroecology 

TPP 
Cộng đồng thực hành xây dựng khả năng phục 

hồi của sinh kế và cảnh quan 

Mạng lưới thích ứng khí hậu 

ASEAN 
ASEAN-CRN 

Thúc đẩy nông nghiệp thông minh thích ứng 

với khí hậu giữa các quốc gia ASEAN 

Mạng lưới dịch vụ tư vấn 

nông thôn Châu Á và Thái 

Bình Dương 

APIRAS 
Mạng lưới dịch vụ khuyến nông hiệu quả hơn 

trên toàn khu vực, bao gồm các mạng lưới chi 

nhánh ở Đông Nam Á 

Hiệp hội nông dân Châu Á vì 

sự phát triển nông thôn bền 

vững 

AFA 
Liên minh các tổ chức nông dân quốc gia bao 

gồm các nông hộ nhỏ 

Đối tác Châu Á phát triển 

nguồn nhân lực ở khu vực 

nông thôn 

AsiaDHRAA 

Quan hệ đối tác khu vực của các mạng lưới và 

tổ chức phát triển xã hội 

 

 

 

Tên Website Lĩnh vực trọng tâm 

Trung tâm Nông nghiệp và 

Khoa học Sinh học Quốc tế 

– Đông Nam Á 

CABI-SEA 

Dịch vụ khoa học cho nông nghiệp bền vững, bao 

gồm kiểm soát sinh học và tiêu chuẩn vệ sinh và 

kiểm dịch thực vật 

Trung tâm kiến thức NNST 

của FAO (AKH) 
AKH  

Trung tâm lưu trữ các bằng chứng, chính sách, 

thực hành và tiến bộ khoa học được ghi chép đầy 

đủ trong lĩnh vực NNST 

Grow Asia Grow Asia  

Thúc đẩy quan hệ đối tác công tư vì hệ thống 

LTTP bền vững và có khả năng phục hồi 

Giáo dục đại học vì nông 

nghiệp bền vững (HESA) ở 

Đông Nam Á 

HESA 

Trao đổi kiến thức cho HESA và khảo sát cải 

cách chương trình giảng dạy liên ngành 

Liên kết thị trường và nông 

nghiệp cho hệ thống thực 

phẩm bền vững ở Châu Á 

Malica 

Quan hệ đối tác nghiên cứu phân tích thị trường 

thực phẩm và liên kết đô thị/nông thôn tại Việt 

Nam và Lào 

Mạng lưới nông dân trẻ 

vùng Mekong 
Y-Farm 

Hợp tác với nông dân trẻ và các nhóm thanh niên 

ở năm quốc gia hạ lưu sông Mê Kông 

Mạng lưới hành động 

thuốc BVTV, Châu Á-Thái 

Bình Dương 

PAN-AP  

Vận động thay thế nền nông nghiệp thâm canh 

sử dụng hóa chất bằng nông nghiệp sinh thái 

Trung tâm tri thức 

SEARCA về thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong nông 

nghiệp và NRM 

SEARCA KC3 

Trung tâm thông tin tổng hợp về thích ứng và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á 

Nền tảng Canh tác lúa bền 

vững 
SRP 

Liên minh đa tác nhân nhằm giảm thiểu tác động 

xã hội và môi trường của sản xuất lúa gạo 

https://www.facebook.com/agroecology.coalition
https://www.facebook.com/agroecology.coalition
https://ali-sea.org/
https://www.asea-network.org/
https://www.cifor-icraf.org/agroecology-tpp/
https://www.cifor-icraf.org/agroecology-tpp/
https://asean-crn.org/
https://apiras.net/
https://asianfarmers.org/category/stories-blogs/agroecology-climate-resilient-agriculture/
https://asiadhrra.org/
https://www.cabi.org/what-we-do/cabi-centre/malaysia/
https://www.fao.org/agroecology/home/en/
https://www.growasia.org/
https://www.siani.se/expert-groups/past-expert-groups/higher-education-sustainable-agriculture-hesa-southeast-asia/
https://www.malica.org/
https://www.facebook.com/yfarmmekong/
https://panap.net/agroecology-in-action/
https://climatechange.searca.org/
https://sustainablerice.org/
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Phụ lục D. Hỏi & Đáp về Nông nghiệp sinh thái 

Câu hỏi 1: NNST chủ yếu dành cho nông hộ nhỏ phải không? 

Đáp: Cả hệ thống sản xuất truyền thống của nông hộ nhỏ và hệ sinh thái nông 

nghiệp quy mô lớn đều có thể là điểm khởi đầu cho quá trình chuyển đổi sang 

NNST (Hình A1). Mặc dù phần lớn các ví dụ thành công hiện nay về về việc mở 

rộng NNST tập trung ở các trang trại nhỏ, thì ngày càng có nhiều lời kêu gọi các 

trang trại quy mô lớn tham gia vào quá trình chuyển đổi NNST. Các trang trại quy 

mô lớn có thể tận dụng các cơ hội công nghệ mới (như số hóa và chọn tạo giống) 

để thúc đẩy NNST vào hoạt động chính của mình và đóng vai trò quan trọng trong 

việc góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển đổi NNST. (Ewert 

và cộng sự, 2023) 

Hình D1. Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái  

 
Nguồn: Tác giả, chuyển thể từ Liên minh Nông nghiệp sinh thái, 2019 

Câu hỏi 2: NNST có đồng nghĩa với năng suất thấp hơn không? 

Đáp: Một số nghiên cứu đã bác bỏ quan niệm cho rằng các hệ thống NNST kém 

năng suất hơn các mô hình nông nghiệp "thông thường" hoặc "công nghiệp", vốn 

thâm canh và chuyên môn hóa. Nghiên cứu trong hai thập kỷ qua (ví dụ: Pretty và 

cộng sự, 2003; De Shutter, 2010, 2012; Ponisio và cộng sự, 2015; Reginold và 

Wachterm, 2016) đã chỉ ra nhiều ví dụ, chủ yếu từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt 

đới, chứng minh năng suất tăng đáng kể với canh tác NNST hoặc nông nghiệp 

hữu cơ. Pretty và cộng sự (2003) ghi nhận mức tăng trung bình có trọng số là 37% 

trên mỗi trang trại và 48% trên mỗi ha. Ngoài ra, d'Annolfo và cộng sự (2017) đã 

tiến hành một phân tích tổng hợp cho thấy năng suất tăng trong 61% trường hợp 

sau khi áp dụng các biện pháp NNST, trong khi giảm trong 20% trường hợp, lợi 

nhuận trang trại được cải thiện trong 66% các trường hợp. Tuy nhiên, do thiếu đầu 

tư cho nghiên cứu về NNST, tính đại diện của các trường hợp được ghi nhận và 

các khía cạnh cụ thể của các phương pháp tiếp cận NNST dẫn đến cải thiện năng 

suất và lợi nhuận vẫn chưa rõ ràng (CFS-HLPE, 2019). 

Câu hỏi 3: Liệu NNST có thể nuôi sống thế giới không? 

Đáp: Một số ước tính cho thấy sản lượng lương thực hiện tại có khả năng nuôi 

sống 9 tỷ người. Cuộc tranh luận về việc liệu NNST có thể nuôi sống thế giới hay 

không có thể dựa trên một giả định sai lầm, vì tình trạng mất an ninh lương thực 

và suy dinh dưỡng vẫn tiếp diễn mặc dù sản xuất đạt mức cao, ngay cả ở các 

nước xuất khẩu lương thực như Brazil và Nam Phi. Do đó, chỉ đơn thuần gia tăng 

sản lượng có thể không đủ để đạt được an ninh lương thực và dinh dưỡng trên 

sáu khía cạnh: tính sẵn có, khả năng tiếp cận, sử dụng, tính ổn định, quyền làm 

chủ và tính bền vững. Ngày càng có nhiều sự công nhận rằng nạn đói và suy dinh 

dưỡng có thể bắt nguồn nhiều hơn từ sự bất bình đẳng trong quyền lợi và khả 

năng tiếp cận lương thực, tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, tài nguyên di truyền), 

đầu vào, thị trường và dịch vụ. Do đó, các tiếp cận NNST được xem là đầy hứa 

hẹn trong việc đạt được an ninh lương thực và dinh dưỡng vì chúng không chỉ giải 

quyết năng suất mà còn giải quyết bất bình đẳng xã hội và mất cân bằng quyền 

lực, bao gồm bất bình đẳng giới và dân tộc thiểu số (CFS-HLPE, 2019). 
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Câu hỏi 4: Làm sao để biết thế nào là NNST và thế nào không phải là NNST?  

Đáp: Không có ranh giới rõ ràng cũng như không có một tập hợp các thực hành 

cố định nào định nghĩa NNST. Như đã giải thích trong phần B1, các cuộc tham vấn 

quốc tế đã đi đến sự thống nhất về 10 yếu tố và 13 nguyên tắc (Hình A2) cấu thành 

NNST. Một số thực hành được xem là mang tính NNST nhiều hơn nếu chúng: 1) 

dựa vào các quá trình sinh thái thay vì đầu vào mua từ bên ngoài; 2) công bằng, 

thân thiện với môi trường, thích ứng và do địa phương kiểm soát; và 3) áp dụng 

tiếp cận hệ thống, chú trọng sự quản lý các tương tác giữa các thành phần, thay 

vì chỉ tập trung vào các kỹ thuật/công nghệ cụ thể (CFS-HLPE, 2019).  

Các thực hành nông nghiệp bền vững khác nhau (như nông nghiệp thông minh 

thích ứng với khí hậu, nông nghiệp bảo tồn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tái 

tạo hoặc nông lâm kết hợp) có liên quan đến NNST ở các mức độ khác nhau tùy 

thuộc vào cách áp dụng trên ứng dụng và/hoặc mức độ nhấn mạnh vào các nguyên 

tắc NNST. Do đó, NNST, dựa trên nguyên tắc, thường được coi là một thuật ngữ 

bao trùm, tập hợp các bên liên quan đến các thực hành và hệ thống nông nghiệp 

đa dạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình D2. 13 nguyên tắc của Nông nghiệp sinh thái 

 

Nguồn: Biovision dựa trên HLPE, 2019 
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Phụ lục E. Đóng góp của NNST vào Mục tiêu Phát triển 

Bền vững 

Nông nghiệp sinh thái hỗ trợ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), với những 

đóng góp cho một số SDG được trình bày trong bảng dưới đây.  

 

SDG 1: Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi 
Nông nghiệp gia đình, chăn nuôi và nghề cá và nuôi trồng thủy sản 
thủ công cung cấp sinh kế cho nhiều người nghèo ở nông thôn trên 
thế giới. Các tiếp cận NNST hỗ trợ người sản xuấ giảm chi phí, tăng 
thu nhập, ổn định kinh tế và khả năng phục hồi. 

 

SDG 2: Chấm dứt nạn đói, đạt an ninh lương thực và cải thiện 
dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy nông nghiệp bền vững. 
Các hệ thống NNST tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên và 
tri thức địa phương và tái tạo. Điều này cho phép các hệ thống sản 
xuất nông nghiệp khai thác các lợi ích của hệ sinh thái như kiểm soát 
dịch hại, thụ phấn, sức khỏe đất và kiểm soát xói mòn trong khi vẫn 
đảm bảo năng suất.  

 

SDG 3: Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho 
tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. 
Bằng cách giảm thiểu việc sử dụng hóa chất nông nghiệp có khả năng 
gây hại, NNST giảm tác động tiêu cực của nông nghiệp đối với sức 
khỏe con người và môi trường. Bằng cách tái định hình chế độ ăn 
uống theo hướng địa phương hóa, NNST có thể đóng góp vào xây 
dựng chế độ ăn uống bền vững và lành mạnh. 

 

SDG 5: Đạt bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em 
gái. 
Phụ nữ có vai trò trung tâm trong NNST. Họ thường là người gìn giữ 
chế độ ăn lành mạnh và truyền thống và là tác nhân quan trọng trong 
hệ thống thực phẩm bền vững, từ gia đình, nông trại, đến thị trường 
và xa hơn. NNST có tiềm năng thúc đẩy quyền lợi, quyền tự quyết và 
quyền tự chủ của phụ nữ.  

 

SDG 10:   Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia. 
NNST ưu tiên cho các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong 
xã hội: phụ nữ nông thôn, thanh niên, nông hộ và người dân bản địa. 
NNST có tiềm năng giải quyết bất bình đẳng trong hệ thống lương 
thực bằng cách cung cấp các giải pháp tại chỗ phù hợp với từng bối 
cảnh và lãnh thổ cụ thể. 

 

SDG 12: Đảm bảo các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.  
NNST tăng cường đa dạng hóa để đạt được chế độ ăn bền vững và 
lành mạnh cũng như an ninh lương thực và dinh dưỡng. Các hệ thống 
LTTP sinh thái đã chứng minh, trong nhiều bối cảnh địa phương, là 
nhà cung cấp điển hình các chế độ ăn bổ dưỡng, lành mạnh và giàu 
dinh dưỡng, đồng thời bảo tồn và phát huy các truyền thống ẩm thực 
địa phương và kiến thức truyền thống. 

 

SDG 13: Hành động khẩn cấp để ứng phó biến đổi khí hậu và các 
tác động của nó. 
NNST giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu và các tác động của nó, làm 
giảm phát thải khí nhà kính bằng cách thúc đẩy các hệ thống sản xuất 
tích hợp ít phụ thuộc vào năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch và có 
khả năng lưu trữ, cố định carbon. Bằng cách thúc đẩy các hệ thống 
sản xuất đa dạng và tích hợp, NNST giúp nâng cao khả năng chống 
chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 

SDG 15: Bảo vệ, phục hồi và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các 
hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, 
ngăn chặn và cải thiện tình trạng suy thoái đất và ngăn chặn mất 
đa dạng sinh học. 
NNST hợp tác với cộng đồng địa phương, nhà sản xuất thực phẩm và 
các bên liên quan khác để ngăn chặn tình trạng suy thoái đất và phục 
hồi các khu vực bị suy thoái. NNST giúp bảo tồn và sử dụng bền vững 
cũng như đánh giá cao các dịch vụ đa dạng sinh học và hệ sinh thái 
hỗ trợ sản xuất lương thực. 

 

► Danh sách đầy đủ các đóng góp của NNST cho các Mục tiêu Phát triển Bền 

vững hiện có trên FAO Agroecology Knowledge Hub

https://www.fao.org/agroecology/home/en/
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Phụ lục F. Ví dụ và bằng chứng về 

NNST từ các nước ASEAN 

Các nước ASEAN có nhiều kinh nghiệm trong việc áp 

dụng các nguyên tắc NNST ở mọi cấp độ của hệ thống 

thực phẩm dựa trên các điều kiện địa phương, tạo nền 

tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi rộng hơn 

của hệ thống LTTP. Những kinh nghiệm này cho 

chúng ta biết điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải thiện hiệu quả nông hộ 

Kinh nghiệm của ASEAN về NNST đã chứng 
minh tiềm năng của nông dân trong việc tăng và 
duy trì sản lượng trong khi giảm chi phí đầu vào, 
đặc biệt là thuốc trừ sâu và phân bón. Trong một 
số trường hợp, các thực hành NNST như canh 
tác hữu cơ đòi hỏi nhiều lao động hơn, nhưng lợi 
nhuận gộp vẫn không đổi khi tính đến khoản tiết 
kiệm về hóa chất nông nghiệp, và thậm chí còn 
cao hơn nếu nông dân nhận được mức giá cao 
hơn cho việc sản xuất thực phẩm an toàn hơn và 
lành mạnh hơn cho người tiêu dùng.  

 Campuchia 

Thực hành nông nghiệp bảo tồn đã phát triển 

ở Campuchia kể từ khi lần đầu tiên được giới thiệu 

cách đây một thập kỷ1. Hàng ngàn nông dân đang 

chứng kiến sản lượng tăng, tiết kiệm chi phí phân bón 

và ít vấn đề về sâu bệnh hơn nhờ cải thiện sức khỏe 

đất2. Bộ Nông nghiệp, các trường đại học và khu vực 

tư nhân hỗ trợ mạnh mẽ, tất cả đều cung cấp dịch vụ 

cho người sản xuất để hỗ trợ nông nghiệp bảo tồn3.  

Liên danh Tăng cường Bền vững Nông nghiệp Bảo 

tồn Campuchia (CASIC) hiện là đơn vị dẫn đầu khu 

vực trong lĩnh vực này, tổ chức các hội nghị có sự 

tham dự của đại diện chính phủ, các cơ quan phát 

triển, các nhà nghiên cứu và các công ty từ khắp 

ASEAN và xa hơn nữa.4   

 

 

Tăng cường khả năng phục hồi khí hậu và 

trao quyền cho nhà sản xuất 

Khả năng phục hồi là một yếu tố cốt lõi của 
NNST. FAO đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng 
“có bằng chứng vững chắc chứng minh NNST 
làm tăng khả năng phục hồi khí hậu”5.  FAO cũng 
lưu ý rằng đóng góp cho khả năng phục hồi là lớn 
nhất khi các thực hành NNST được kết hợp với 
việc trao quyền cho những nhà sản xuất dễ bị tổn 
thương nhằm tăng khả năng thích ứng của họ. 
IPCC cũng đã chỉ ra “việc áp dụng các nguyên 
tắc và thực hành NNST sẽ rất có lợi cho việc duy 
trì các hệ thống thực phẩm lành mạnh, năng suất 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.6 

Philippines 

Báo cáo về tình hình biến đổi khí hậu của ASEAN 
(2021) lưu ý rằng khu vực này rất dễ bị tổn thương 
trước tác động của khí hậu và Philippines đứng đầu 
về dân số bị ảnh hưởng bởi các mối nguy hiểm tự 
nhiên.7 Ngành nông nghiệp ở Philippines đặc biệt dễ 
bị tổn thương8 nhưng như báo chí quốc gia đưa tin 
“‘NNST’ giúp nông dân giảm thiểu tác động của khí 
hậu”.9 Trên khắp cả nước, hàng trăm tổ chức nông dân 
đã hỗ trợ các thành viên của mình áp dụng các thực 
hành có khả năng chống chịu - cả truyền thống và hiện 
đại - như lưu giữ hạt giống, luân canh cây trồng, sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, kinh doanh và hợp tác với các 
cơ quan chính quyền địa phương.10  Là nơi đặt trụ sở 
của Hiệp hội nông dân châu Á, một mạng lưới các tổ 
chức nông dân tại 17 quốc gia, Philippines đang đóng 
vai trò quan trọng trong việc chia sẻ các tiếp cận NNST 
đối với hoạt động nông nghiệp có khả năng chống chịu 
trước khí hậu.11 
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Cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng 

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN năm 

2023 về Tăng cường An ninh lương thực và Dinh 

dưỡng đã thừa nhận nhu cầu “đẩy nhanh quá 

trình chuyển đổi sang các hệ thống nông-lương 

thực bền vững, toàn diện và có khả năng chống 

chịu hơn”12. Để đạt được mục đích này, Tuyên bố 

đề cập đến tầm quan trọng của nông nghiệp bền 

vững, nguồn thực phẩm địa phương và sản xuất 

thực phẩm đa dạng, phù hợp với các yếu tố và 

nguyên tắc của NNST.  

 Indonesia 

Năm 2021, NNST đã được trao một vai trò 
quan trọng trong Lộ trình quốc gia Indonesia về 
chuyển đổi hệ thống LTTP, bổ sung cho các 
mục tiêu khác do Chính phủ thiết lập, đáng chú 
ý là thúc đẩy đa dạng chế độ ăn và duy trì tri 
thức địa phương về nguồn thực phẩm.13  Vai 
trò của NNST trong việc cải thiện dinh dưỡng 
thông qua chế độ ăn uống đa dạng hơn đã 
được xác lập rõ ràng.14 Nghiên cứu ở 
Indonesia đã nêu bật vai trò quan trọng của 
phụ nữ trong lĩnh vực này15, những người hiện 
có thể kết hợp kiến thức truyền thống với công 
nghệ mới như thương mại điện tử để duy trì hệ 
thống thực phẩm địa phương. 

 

Thúc đẩy sự cùng có lợi cho môi trường và 
nền kinh tế  

NNST gắn liền với một số lợi ích về tài chính và 

kinh tế trong chuỗi giá trị nông nghiệp, bao gồm: 

tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu vào như 

hóa chất nông nghiệp và nước; giảm tổn thất do 

sâu bệnh và thời tiết bất lợi; tiếp cận các chương 

trình chứng nhận và thị trường xuất khẩu với 

mức giá cao hơn.  

 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  

Trong nhiều thế kỷ, người dân Lào đã bổ sung 

vào khẩu phần ăn của họ bằng nhiều loại sản 

phẩm khai thác từ rừng. Trong những thập kỷ 

gần đây, đã có một số câu chuyện thành công 

trong việc thương mại hóa lâm sản tự nhiên 

như tre nứa16 và trà dại.17 Cà phê không phải 

là loại cây bản địa của Lào, nhưng khi được 

trồng xen trong rừng tự nhiên, đã cho ra những 

hạt cà phê chất lượng cao ('đặc sản') – hiên đã 

giành được nhiều giải thưởng và được xuất 

khẩu sang Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và 

Trung Quốc.18  Tiềm năng phát triển cà phê 

nông lâm kết hợp đã được nêu bật trong báo 

cáo State and Outlook of Agroforestry in 

ASEAN (2021).19 

 

Tiềm năng áp dụng trong các doanh nghiệp 

nông nghiệp quy mô lớn  

Trong khi nông dân quy mô nhỏ là những người 

hưởng lợi chính từ các phương pháp và thực 

hành NNST, các trang trại và đồn điền cũng đã 

chứng minh được lợi ích của NNST.  

  Malaysia 

Các đồn điền trồng cọ và cao su là những 

nguồn đóng góp chính cho nền kinh tế 

Malaysia, nhưng là những dưới hình thức độc 

canh nên chúng dễ bị tổn thương trước sâu 

bệnh và dịch hại20. Các thực hành NNST như 

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đã cho thấy 

triển vọng to lớn trong việc giảm thiểu các vấn 

đề về sâu bệnh và cung cấp các tiêu chí quan 

trọng cho các chương trình chứng nhận bền 

vững góp phần vào doanh thu xuất khẩu.21 Các 

nhà khoa học Malaysia cũng đang nghiên cứu 

các giải pháp phục hồi đa dạng sinh học trong 

các đồn điền22, được kỳ vọng sẽ có tác động 

tích cực đến chu trình dinh dưỡng, nước và 

carbon, cũng như thúc đẩy sự phát triển của 

các vi sinh vật và loài thụ phấn, tất cả đều sẽ 

góp phần vào tính bền vững.23 
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Mang lại lợi ích cho cả người sản xuất và 

người tiêu dùng 

Người tiêu dùng là những người hưởng lợi quan 

trọng của NNST. Cho dù họ mua thực phẩm 

truyền thống bán ở các chợ địa phương hay các 

sản phẩm hữu cơ được sản xuất thương mại 

trong các siêu thị, người tiêu dùng trên khắp 

Đông Nam Á đều có thể tiếp cận thực phẩm an 

toàn và bổ dưỡng được sản xuất theo các 

nguyên tắc của NNST.     

 Myanmar 

Việc sản xuất và bán các sản phẩm hữu cơ vẫn 

tiếp tục phát triển ở Myanmar, bất chấp việc 

nhiều nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ quốc 

tế rút lui trong những năm gần đây, thể hiện 

cam kết của địa phương và quốc gia trong việc 

cung cấp thực phẩm lành mạnh. Các chuỗi giá 

trị khác nhau đã và đang hoạt động bao gồm 

các doanh nghiệp thương mại24, chợ nông 

dân25 và du lịch nông nghiệp26. Kể từ năm 

2009, Hiệp hội người trồng và sản xuất hữu cơ 

Myanmar đã đóng vai trò tiên phong, hiện đang 

hỗ trợ chứng nhận thông qua Hệ thống đảm 

bảo có sự tham gia (PGS)27, một cách tiếp cận 

đã được áp dụng rộng rãi trong khu vực, bao 

gồm Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan và 

Việt Nam.  

Kết hợp các thực hành canh tác truyền thống 

và hiện đại 

Một số thực hành NNST có nguồn gốc từ hệ 

thống tự nhiên và canh tác truyền thống, nhưng 

NNST khoa học cũng phù hợp với hệ thống canh 

tác hiện đại. Các ứng dụng mới đang liên tục 

được phát triển ở Đông Nam Á, bao gồm việc sử 

dụng công nghệ số.   

 Singapore 

Singapore là trung tâm công nghệ nông 

nghiệp, với việc Chính phủ đầu tư hơn 300 

triệu đô la cho hoạt động nghiên cứu và phát 

triển trong ngành nông nghiệp thực phẩm và 

Trung tâm Toàn cầu về Công nghệ, Đổi mới và 

Phát triển Bền vững của Chương trình Phát 

triển Liên hợp quốc (UNDP) đang triển khai 

một chương trình có tên là Cultiv@te nhằm hỗ 

trợ đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp thực 

phẩm. Những sáng kiến này cho thấy công 

nghệ số, bao gồm cảm biến môi trường, thiết 

bị theo dõi, quản lý dữ liệu và các công cụ tiếp 

thị trực tuyến, có thể được sử dụng để hỗ trợ 

các nguyên tắc NNST như sức khỏe cây trồng, 

tái chế và kết nối, từ đó thúc đẩy sản xuất và 

lợi nhuận trong khi làm cho nông nghiệp sạch 

hơn và an toàn hơn.   

 

Hỗ trợ cho NNST để mở rộng từ khu vực 

công sang khu vực tư nhân 

Việc phát triển và thúc đẩy ban đầu các thực 

hành NNST ở các quốc gia thành viên ASEAN 

thường do các cơ quan Chính phủ dẫn dắt, với 

sự hỗ trợ của các cơ quan phát triển quốc tế và 

các tổ chức phi chính phủ. Khi các thực hành này 

đã được kiểm chứng về mặt kỹ thuật và kinh tế, 

khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong việc 

nhân rộng áp dụng.  

 Thái Lan 

Ngay từ năm 1995, Chính phủ Thái Lan đã 

thành lập một mạng lưới các Trung tâm Quản 

lý dịch hại để sản xuất các chế phẩm sinh học, 

cung cấp cho nông dân như một giải pháp thay 

thế an toàn cho thuốc bảo vệ thực vật hóa 

học.28 Những sản phẩm tự nhiên này sau đó 

đã được thương mại hóa và một số công ty địa 

phương đã cung cấp các chế phẩm sinh học 

cho các nông hộ nhỏ lẻ, nhà kính thương mại 

và đồn điền lớn trong hơn 25 năm29.  Năm 

2014, ASEAN đã ban hành các quy định về 

việc sử dụng và thương mại các chế soát sinh 

học, ghi nhận hơn 400 sản phẩm đã được bán 

trên thị trường ở các quốc gia thành viên.30  
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Nguồn lực và chuyên môn sẵn có để hỗ trợ 

việc mở rộng quy mô NNST  

NNST ở khu vực ASEAN được hỗ trợ bởi nền 

tảng nghiên cứu sâu rộng và nhiều thập kỷ thực 

hành. Đông Nam Á là nơi có hàng trăm tổ chức 

nghiên cứu, trường đại học và cơ quan nông 

nghiệp có chuyên môn trong lĩnh vực này, đồng 

thời hàng nghìn tổ chức nông dân và hàng triệu 

nông hộ có kinh nghiệm đưa các nguyên tắc của 

NNST vào thực tiễn.  

 Việt Nam 

Chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt động 

NNST từ những năm 1990 khi chương trình 

Trường học đồng ruộng cho nông dân (FFS) 

được triển khai. Đến năm 2005, khoảng một 

triệu nông dân tham gia.31 Trong những thập kỷ 

tiếp theo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiến về 

NNST đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực 

như canh tác lúa32, nông lâm kết hợp, sản xuất 

hữu cơ và bảo tồn đất.33   

 

 

 

 

 

Mỗi quốc gia thành viên ASEAN đều có thể 

hưởng lợi từ - và đóng góp vào - quá trình 

chuyển đổi NNST 

Kinh nghiệm triển khai NNST có sự khác biệt 

đáng kể giữa các nước thành viên ASEAN. Sự 

khác biệt này tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho sự 

học hỏi lẫn nhau và hợp tác. Kiến thức về NNST 

đã được chia sẻ thông qua các mạng lưới khu 

vực của nông dân và giới nghiên cứu. Đồng thời, 

ngày càng có nhiều trao đổi song phương được 

triển khai.  

Brunei 

Hiện tại, mặc dù Brunei phụ thuộc rất nhiều vào 

nhập khẩu lương thực nhưng quốc gia này đặt 

mục tiêu tự sản xuất nhiều thực phẩm hơn.34 

Đã có những tiến bộ đáng kể trong nỗ lực thúc 

đẩy nông nghiệp bền vững trong khuôn khổ 

thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

(SDG)35 và thông qua hợp tác với các nước 

thành viên ASEAN khác.36 Đặc biệt, trong 

nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2011, Brunei đã 

thúc đẩy SOM-AMAF thông qua Khung ASEAN 

hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ, hợp tác xã và 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh 

vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp.37 

 

 

Nguồn:  
 
1. https://assets-global.website-

files.com/6126fbe77de2da66ad4ab135/6182c881dd1611d44

a8dad7b_CA_SI.pdf 

2. https://www.fao.org/3/cc2698en/cc2698en.pdf 

3. https://smart-agro.net/, 

https://www.facebook.com/angkor.green 

4. https://www.casiccambodia.net/tarasa 

5. https://www.fao.org/3/cb0486en/cb0486en.pdf 

6. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_A

R6_WGII_Chapter02.pdf 

7. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/ASCCR-e-

publication-Correction_8-June.pdf 

8. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/722241/clim

ate-risk-country-profile-philippines.pdf 

9. https://newsinfo.inquirer.net/1637909/agroecology-helps-

farmerscushion-climate-impact 

10. https://regenerationinternational.org/2020/08/19/agro-eco-

philippines-helps-transition-filipino-farmers-to-agroecological-
and-organic-regenerative-practices/, 
https://www.worldfuturecouncil.org/wp-

content/uploads/2019/01/Philippines_Building-Resilient-
Farming-Communities-and-Sustainable-Economies-in-the-
poorest-provinces-of-the-Philippines-through-Agroecology-

2004-Factsheet-OPA-2019.pdf 

11. https://asianfarmers.org/category/stories-blogs/agroecology-

climate-resilient-agriculture/, https://www.searca.org/umbrella-

programs/cchamsea 

12. https://asean.org/wp-content/uploads/2023/09/ASEAN-

Declaration-on-Strengthening-Food-Security.pdf 

13. https://summitdialogues.org/wp-
content/uploads/2021/09/Pathway_version_1.0english_Indon

esia_15.09.2021.pdf 

14. https://www.twn.my/title2/susagri/2018/sa714.htm 

15. https://www.wwf.mg/en/?351650/How-Local-
WomenStrengthen-Food-Security-and-SovereigntyA-

Success-Story-from-the-Heart-of-Borneo 

16. https://gret.org/en/publication/village-forests-and-bamboo-

value-chains-in-the-mountains-of-northern-laos/ 

17. https://laotea.org/ 

https://regenerationinternational.org/2020/08/19/agro-eco-philippines-helps-transition-filipino-farmers-to-agroecological-and-organic-regenerative-practices/
https://regenerationinternational.org/2020/08/19/agro-eco-philippines-helps-transition-filipino-farmers-to-agroecological-and-organic-regenerative-practices/
https://regenerationinternational.org/2020/08/19/agro-eco-philippines-helps-transition-filipino-farmers-to-agroecological-and-organic-regenerative-practices/
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18. https://laocoffee.org/,  https://saffroncoffee.com/our-people/, 

https://mergion.la/kafepa/ 

19. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/12/FAFD-50.-AF-

status-and-outlook-Final-210809.pdf 

20. http://jopr.mpob.gov.my/wp-

content/uploads/2019/09/joprv31sept2019-norman.pdf 

21. https://www.sustainableagriculture.eco/san-
projects/identifying-ipm-and-biodiversity-friendly-agriculture-

practices-in-malaysian-oil-palm-production 

22. https://theedgemalaysia.com/node/652609 

23. https://www.miragenews.com/tree-islands-bring-biodiversity-

to-oil-palm-1015077/ 

24. https://www.futuregloryfarm.com/ 

25. https://www.lolcmyanmar.com/yangon-farmers-market-

nourishing-community 

26. https://www.mylocalpassion.com/posts/myanmar-organic-

farm-a-healthy-day-trip-from-yangon 

27. https://www.facebook.com/groups/477045989082636 

28. https://www.fao.org/3/ca8267en/ca8267en.pdf 

29. https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/what-can-
we-do-to-promote-biocontrol-crop-protection-products-in-

thailand/ 

30. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/ASEAN-

Guidelines-on-the-Regulation-Use-and-Trade-of-Biological-

Control-Agents-BCA.pdf 

31. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/138922407014

27706 

32. https://vietnamsri.wordpress.com/2017/04/25/the-10-years-

journey-of-sri-in-vietnam/ 

33. https://www.apn-gcr.org/wp-content/uploads/2023/03/Tuyet-
et-al_2022_Bioeconomy_DAAD.pdf, 
https://www.worldagroforestry.org/project/agroecology-

resilient-landscapes-poor-northern-uplands-viet-nam, 

https://ap.fftc.org.tw/article/3234 

34. https://www.researchgate.net/publication/356421780_Sustain
able_Agriculture_in_Brunei_Darussalam_Towards_Food_Sec

urity_Development_and_Achieving_Self-sufficiency 

35. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26

412VNR_2020_Brunei_Report.pdf 

36. https://thescoop.co/2018/12/19/brunei-to-take-a-leaf-out-of-

thailands-organic-farming-practices/ 

37. https://bnn.network/breaking-news/agriculture/brunei-takes-
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and-sustainable-agriculture/ 
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Phụ lục G. Vai trò của LICA trong quá trình chuyển đổi 

NNST 

Sáng kiến Nông nghiệp sinh thái do Lào thúc đẩy (LICA) được thành lập để hỗ trợ 

quá trình chuyển đổi NNST trong khu vực ASEAN. Sáng kiến này kết quả trước 

các đề nghị gửi tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các Cuộc họp SOM-

AMAF: lần đầu  vào năm 2012, về việc xây dựng một sáng kiến khu vực về nông 

nghiệp bảo tồn để thúc đẩy như một "quá trình thâm canh nông nghiệp thân thiện 

với môi trường và thích ứng với khí hậu trong khu vực ASEAN", và tiếp theo là vào 

năm 2017 với mục tiêu "chia sẻ, so sánh và, trong khả năng có thể, hài hòa hóa 

các quy định quốc gia về NNST, để từng bước xây dựng một Lập trường chung 

của ASEAN.” 

Các quốc gia thành viên đã được đề nghị chỉ định các đầu mối liên lạc cho LICA 

theo thống nhất tại cuộc họp SOM-AMAF lần thứ 41 vào năm 2019. Kết quả từ các 

cuộc thảo luận giữa các đầu mối LICA đã đưa ra ba mục tiêu cho LICA, bao gồm 

xây dựng tài liệu Hướng dẫn của ASEAN để hỗ trợ quá trình chuyển đổi NNST, 

được trình bày chi tiết dưới đây:  

 

Cuộc họp SOM-AMAF lần thứ 42 đã yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp 

quốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) làm việc với Ban thư ký ASEAN, 

LICA và các nhóm công tác chuyên ngành để thực hiện nhiều đề xuất khác nhau, 

bao gồm việc thành lập LICA làm nhóm tham chiếu về NNST cho ASEAN.   

Là nhóm tham chiếu về NNST, LICA sẽ có các vai trò bổ sung sau trong ASEAN:  

 

Các mốc thời gian của Sáng kiến Nông nghiệp sinh thái do Lào thúc đẩy (LICA) 

 

► Thông tin chi tiết về LICA có tại: www.aseanaetguidelines.org 

 

 

http://www.aseanaetguidelines.org/
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Phụ lục H. Quản trị đa cấp độ  

và sự nhất quán của chính 

sách đối với quá trình chuyển 

đổi NNST 

Quá trình chuyển đổi NNST hiệu quả đòi hỏi 

sự tích hợp theo chiều dọc để đảm bảo rằng 

các chính sách và hành động ở cấp địa 

phương, quốc gia và toàn cầu/khu vực được 

nhất quán và hỗ trợ lẫn nhau; cũng như sự 

tích hợp theo chiều ngang hoặc phương pháp 

tiếp cận liên ngành để giải quyết những thách 

thức phức tạp, có liên quan đến nhau của quá 

trình chuyển đổi. Sơ đồ khái niệm trong trang 

này minh họa cho quản trị đa cấp độ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả, chuyển thể từ Urban-Led project 

  

https://urban-leds.org/launch-of-the-enhancing-ndcs-through-urban-climate-action-guide-and-other-urban-leds-multi-level-governance-resources/
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Phụ lục I. Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia 

Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia (PLUP) là một quy trình cấp thôn bản, trong 

đó người dân tham gia vào nhiều giai đoạn, bao gồm thu thập dữ liệu kinh tế xã 

hội, phân định ranh giới, quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch quản lý đất đai, đăng 

ký đất đai, mạng lưới thôn bản, giám sát và đánh giá. Gắn liền với đó, quản lý đất 

nông nghiệp có sự tham gia (PALM) cung cấp các kế hoạch cụ thể cho đất nông 

nghiệp, bổ sung chi tiết cho quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia (PLUP).  

Chẩn đoán ban đầu có sự tham gia thường bao gồm việc kiểm kê và xác định thứ 

tự ưu tiên các vấn đề của thôn bản, mô tả lịch sử và nhân khẩu học của thôn bản, 

xác định các tập quán canh tác và các hạn chế, đồng thời xác định các cải tiến về 

mặt kỹ thuật và tổ chức. PLUP thúc đẩy sự tham gia và quyền sở hữu của cộng 

đồng và tăng cường quyền sở hữu trong các quá trình đổi mới và lập kế hoạch cho 

các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững. Các yếu tố thành công của 

PLUP/PALM để hiện thực hóa các tác động tích cực bao gồm: 

> Nâng cao năng lực cho các chính quyền các cấp: Đảm bảo chính quyền có 

đủ nguồn lực tài chính, trang thiết bị và được đào tạo về các quy trình có sự tham 

gia và công nghệ hiện đại (ví dụ: công cụ GIS, thiết bị bay không người lái UAV). 

> Phối hợp các cơ quan có thẩm quyền: Huy động sự tham gia của nhiều ngành 

vào quá trình lập kế hoạch, cung cấp dữ liệu không gian cho phát triển kinh tế xã 

hội và đảm bảo chính quyền cấp tỉnh hỗ trợ các huyện bằng tư vấn kỹ thuật và 

giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

> Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng: Huy động người dân tham gia vào quá 

trình lập kế hoạch, thông báo thông tin cho họ về quyền sử dụng đất và đảm bảo 

họ được tham gia vào quá trình ra quyết định, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ và 

các nhóm dễ bị tổn thương. Tăng cường quyền sở hữu của cộng đồng để duy trì 

quản lý và tuân thủ các kế hoạch sử dụng đất. 

> Liên kết các kế hoạch với các hành động tiếp theo: Kết nối các kế hoạch sử 

dụng đất với các biện pháp tiếp theo như đăng ký đất đai, bảo tồn rừng, khuyến 

nông và phân bổ đầu tư để đảm bảo tác động bền vững đến việc tạo thu nhập và 

bảo vệ môi trường ở cấp địa phương. 

►Nguồn:  

• GIZ. 2023. Participatory Land Use Planning in Lao PDR. How it contributes 

to Sustainable Rural Development 

• EFICAS. 2020. Community-based agricultural development planning: 

Engaging farming communities into participatory land use planning. 

  

https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-en-PLUP-PALM-case-study.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-en-PLUP-PALM-case-study.pdf
https://www.eficas-laos.net/content/download/4704/34400/version/1/file/EFICAS-Know+how+series-CADP-Eng.pdf
https://www.eficas-laos.net/content/download/4704/34400/version/1/file/EFICAS-Know+how+series-CADP-Eng.pdf
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Phụ lục J. Một số lĩnh vực 

ưu tiên chuyển đổi NNST 

Sau đây là một số lĩnh vực chiến lược có 

thể được xem xét khi ưu tiên đầu tư vào 

NNST để tạo ra các hệ thống NNST và 

sinh kế bền vững hơn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm nóng 
về đa dạng sinh học

• Hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và các thực hành bền vững bảo vệ hệ sinh thái.

• Thúc đẩy các hệ thống nông lâm kết hợp kết hợp cây cối và cây trồng để tăng 
cường đa dạng sinh học ở rìa rừng.

Khu vực sinh thái dễ bị 
tổn thương hoặc nhạy cảm

• Miền núi, khu vực quản lý lưu vực sông hoặc các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi 
khí hậu.

Cộng đồng nông dân nhỏ, 
nông dân tự cung tự cấp

• Tăng cường hệ thống thực phẩm địa phương và cải thiện sinh kế của nông dân.

Cộng đồng thiểu số 
và bản địa

• Trao quyền cho cộng đồng và kết hợp kiến ​​thức và thực hành truyền thống phù 
hợp với các nguyên tắc nông nghiệp sinh thái.

Các khu vực có tiềm năng 
cho các sản phẩm có giá trị 

gia tăng

• Nâng cao chất lượng sản phẩm cây trồng thương mại có giá trị cao

• Hỗ trợ các sản phẩm NNST thâm nhập thị trường, tiếp cận thương mại công 
bằng và các chương trình chứng nhận.

Đất bị thoái hóa • Phục hồi sức khỏe đất thông qua NNST.

Các khu vực có mạng lưới 
xã hội dân sự mạnh mẽ 

và/hoặc các chính sách hỗ 
trợ nông nghiệp sinh thái

• Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, hợp tác xã và viện nghiên cứu để có tác 
động lớn hơn.

• Tận dụng các khuôn khổ hiện có để mở rộng các thực hành bền vững.

Các Trung tâm giáo dục và 
nghiên cứu

• Hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu để đầu tư vào nghiên 
cứu NNST, phổ biến kiến ​​thức và các chương trình đào tạo nông dân.

Khu vực đô thị và ven đô

• Thúc đẩy sản lượng thực phẩm địa phương, giảm quãng đường vận chuyển 
thực phẩm và tăng cường khả năng phục hồi của đô thị.

• Tích hợp quản lý chất thải với sản xuất nông nghiệp để mang lại lợi ích cho nền 
kinh tế tuần hoàn.



   

 

47.  

Hướng dẫn Chính sách về Chuyển đổi NNST ở khu vực ASEAN – Phụ lục 

Phụ lục K. Quyền của nông dân theo quy định của Hiệp 

ước quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật  

Hiệp ước quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật phục vụ lương thực và nông 

nghiệp, phù hợp với Công ước về đa dạng sinh học, nhằm đảm bảo an ninh lương 

thực bằng cách bảo tồn, trao đổi và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực 

vật phục vụ lương thực và nông nghiệp, đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng và công 

nhận quyền của nông dân phù hợp với nông nghiệp sinh thái. Được FAO thông 

qua vào tháng 11 năm 2001, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2004 và có 150 Bên ký 

kết (149 quốc gia thành viên và Liên minh châu Âu) vào tháng 2 năm 2024. 

Điều 9 nhấn mạnh đến quyền của nông dân. Mặc dù Tuyên bố của Liên hợp quốc 

năm 2019 về quyền của nông dân tái khẳng định những quyền này, nhưng không 

mang tính ràng buộc về mặt pháp lý như Hiệp ước. 

Việc thực hiện quyền của nông dân là rất quan trọng vì: 

1) Nông dân đóng góp vào tài nguyên di truyền thực vật tại nông trại và tại chỗ 

để bảo tồn lương thực và nông nghiệp.  

2) Sự đa dạng cây trồng địa phương được duy trì trên đồng ruộng của nông dân. 

3) Quản lý tại nông trại hỗ trợ việc thích nghi liên tục của các giống cây trồng tại 

địa phương. 

4) Nguồn gen thực vật tại nông trại phục vụ cho lương thực và nông nghiệp đóng 

vai trò là kho lưu trữ trực tiếp và sao lưu cho các tập đoàn ngoài nông trại. 

5) Khuyến khích và duy trì người nông dân như những người bảo vệ đa dạng 

sinh học. 

6) Hỗ trợ chủ quyền lương thực và đa dạng văn hóa. 
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Phụ lục L. Nông nghiệp do cộng đồng hỗ trợ (CSA)  

Nông nghiệp được cộng đồng hỗ trợ là quan hệ đối tác dựa trên mối quan hệ giữa 

người tiêu dùng và một hoặc nhiều nhà sản xuất, với ba nguyên tắc chỉ đạo:  

1) Xây dựng cộng đồng thông qua các mối quan hệ trực tiếp và lâu dài với trách 

nhiệm, rủi ro và phần thưởng được chia sẻ; 

2) Tham gia tích cực dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết, tôn trọng, minh bạch và 

hợp tác; và 

3) Hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết không biên giới. 

Nó liên quan đến người tiêu dùng hỗ trợ nông dân về mặt tài chính bằng cách ứng 

trước một phần sản phẩm thu hoạch của nông trại. 

 

►Nguồn: https://urgenci.net/ 

 

 

Phụ lục M. Hệ thống đảm bảo có sự tham gian (PGS) 

Hệ thống đảm bảo có sự tham gia là cơ chế đảm bảo chất lượng tại địa phương, 

chứng nhận cho nhà sản xuất thông qua sự tham gia của các bên liên quan, dựa 

trên sự tin tưởng và trao đổi kiến thức (IFOAM, 2013). Khác với hình thức chứng 

nhận của bên thứ ba, vốn dựa trên các đánh giá bên ngoài, PGS thúc đẩy tương 

tác giữa nông dân và các bên liên quan để xây dựng uy tín. Cách tiếp cận hợp tác 

này huy động sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm về chất lượng sản phẩm giữa 

nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Những lợi ích của PGS 

bao gồm hỗ trợ tiêu thụ tại địa phương và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, 

tăng cường thực hành ngang hàng và chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức của 

người tiêu dùng, cũng như trao quyền cho nông dân và người tiêu dùng thông qua 

quyền sở hữu quy trình đánh giá. PGS không chỉ trao quyền cho nông dân mà còn 

thúc đẩy sự đoàn kết và minh bạch trong quản trị. 

 

 

Phụ lục N. Trường học thực địa cho nông dân (FFS)  

Được Chính phủ Indonesia khởi xướng vào cuối những năm 1980, với sự hỗ trợ 

của FAO, Trường học thực địa cho nông dân ban đầu được phát triển như một 

phương pháp thực tế để nông dân tìm hiểu về sinh thái học và IPM, xây dựng trên 

hệ thống kiến thức địa phương, học tập theo nhóm và sử dụng phương pháp học 

tập thực hành tại hiện trường để trao quyền cho nông dân. Đến cuối những năm 

1990, hơn 1 triệu nông dân đã được đào tạo tại Indonesia thông qua FFS.  

Mô hình thành công này đã được chia sẻ trên khắp Châu Á, dẫn đến việc khởi 

xướng các chương trình FFS ở các quốc gia khác ở Nam Á và Đông Nam Á. 

 

►Nguồn:  

• Farmers taking the lead - Thirty years of farmer field schools 

• Global Farmer Field School Platform 

 

https://urgenci.net/
https://urgenci.net/
https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca5131en
https://www.fao.org/farmer-field-schools/home/en/
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Phụ lục O. Các mô hình tài chính bền vững có tiềm 

năng hỗ trợ quá trình chuyển đổi NNST 

Mô hình tài chính 

và nguồn kinh 

phí 

Mục tiêu hỗ trợ tài chính và cơ chế thực tế (Hỗ trợ tài 

chính có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi NNST) 

Chi trả cho dịch 

vụ hệ sinh thái 

Nhìn chung, đây là hình thức trợ cấp dựa trên thực hành 

cho chủ đất hoặc nông dân như một phần thưởng cho 

các lợi ích sinh thái mà họ tạo ra, chẳng hạn như cô lập 

carbon, lọc nước hoặc bảo vệ đa dạng sinh học. Có nhiều 

lựa chọn để tham khảo. 

Thị trường 

carbon và đa 

dạng sinh học tự 

nguyện, tín dụng 

khí hậu 

Thị trường carbon tự nguyện: cho phép các cá nhân, tổ 

chức hoặc chính phủ mua tín dụng carbon hoặc bù trừ 

carbon từ các dự án giảm phát thải khí nhà kính (GHG). 

Hình thức tương tự cũng được áp dụng đối với đa dạng 

sinh học. 

Tín dụng khí hậu có thẻ dựa trên kết quả: carbon hoặc 

GHG. Dựa trên việc loại bỏ carbon khỏi khí quyển (cô lập 

carbon hữu cơ trong đất, nông lâm kết hợp) hoặc tránh 

phát thải bằng cách ngăn ngừa hoặc giảm phát thải GHG 

hoặc dấu chân carbon tại nguồn, so với kịch bản cơ sở. 

Chèn carbon 

Doanh nghiệp đầu tư vào các biện pháp giảm phát thải 

trong chuỗi giá trị của chính mình, có nguồn gốc từ các 

nguồn nằm ngoài phạm vi kiểm soát trực tiếp của công ty 

đầu tư. 

Trái phiếu xanh 

lục, xanh lam và 

tác động xã hội 

Đây là các công cụ tài chính dựa trên kết quả, liên kết các 

nhà đầu tư có ý thức về môi trường và xã hội (nhà tài trợ 

kết quả) với các doanh nghiệp triển khai các chương trình 

hoặc dịch vụ tạo tác động xã hội (ví dụ: ADB Green and 

Blue Bonds). 

Tài chính hỗn 

hợp 

Xây dựng phương thức tiếp cận kết hợp vốn từ nhiều tổ 

chức có mục tiêu khác nhau (tài chính, xã hội, môi 

trường) để cùng đầu tư, bằng cách sử dụng tài chính 

phát triển (ví dụ: Indonesia’s Tropical Landscapes 

Finance Facility). 

Các tổ chức tài 

chính vi mô và 

ngân hàng 

Các khoản vay nhỏ, linh hoạt giúp các cá nhân trong toàn 

bộ chuỗi giá trị có thể đầu tư vào các hoạt động sinh kế 

thích ứng với khí hậu và có ý thức bảo vệ môi trường (ví 

dụ: Chamroeun Microfinance in Cambodia: các sản phẩm 

tài chính tùy chỉnh kết hợp với bảo hiểm vi mô). 

Tài trợ cho quá 

trình chuyển đổi 

nói chung 

Các cơ chế khuyến khích dựa trên thực hành đi kèm với 

xác minh và chứng nhận kết quả có thể đo lường được 

(ví dụ: chương trình thí điểm Dei Meas). 

 

Nguồn: Tác giả và SwissContact Dei Meas, Ecosystem Marketplace website, 2023 

 

 

 

 

https://www.adb.org/work-with-us/investors/adb-green-bonds
https://www.adb.org/work-with-us/investors/adb-green-bonds
https://www.admcapital.com/tropical-landscapes-finance-facility/
https://www.admcapital.com/tropical-landscapes-finance-facility/
https://chamroeunmfi.com.kh/
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